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HH1: Gà gáy; Tay1: Đưa hai tay ra 

trước- hạ xuống; Bụng1: Đứng cúi gập 

người về phía trước, tay gõ đầu gối; 

Chân1: Ngồi xổm đứng lên; Bật1: Bật 

tại chỗ . TCVĐ: N1: Bóng bay, N2: 

Đuổi bóng, N3: Lăn bóng

x

 HH2: Thổi bóng bay; Tay2: Hai tay 

đưa lên cao- hạ xuống; Bụng 2: Đứng 

hai tay đưa lên cao, nghiêng người 

sang 2 bên; Chân 2: Dậm chân tại chỗ; 

Bật 2: Bật tiến về trước- lùi lại. 

TCVĐ: N1,3: Bắt bướm, N2,4: Quả 

bóng nảy

x

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 3 TUỔI NĂM HỌC 2024 - 2025

Thực hiện:  35 Tuần (Từ 9/9/ 2024 -> 18/ 5/ 2025)

TT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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1

Thực hiện đủ các 

bước của động tác 

hô hấp trong bài tập 

thể dục theo hướng 

dẫn

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
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1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Nội dung năm

Thực hiện đủ các bước của 

động tác hô hấp trong bài 

tập thể dục theo hướng dẫn

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

Quyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

N
D

C
T

UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG

1
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 

sự điều 
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N
g
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ồ
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 HH3: Thổi nơ bay; Tay3: Đưa hai tay 

sang ngang- hạ xuống;Bụng 3: 2 tay 

chống hông nghiêng người sang 2 

bên;Chân 3: Đứng đưa từng chân ra 

trước;- Bật 3: Bật-  tách chụm chân tại 

chỗ /N1-TCVĐ: Bắt bướm/ N2-

TCVĐ: Thỏ đổi chuồng/ N3-TCVĐ: 

Gấu và ong/ N4-TCVĐ: Bóng bay

x

 HH4: Tiếng còi tàu tu... tu…;Tay 4: 

Co và duỗi hai tay;Bụng 4: Đứng cúi 

gập người về phía trước, tay gõ đầu 

gối;Chân 4: Đứng kiễng chân;Bật 4: 

Bật sang trái- bật lại chỗ cũ/ N1: 

TCVĐ: Quả bóng nảy, N2: TCVĐ: Ô 

tô và chim sẻ, N3: TCVĐ: Quả bóng 

nảy, N4: TCVĐ: Gấu và ong

x

1

Thực hiện đủ các 

bước của động tác 

hô hấp trong bài tập 

thể dục theo hướng 

dẫn

Thực hiện đủ các bước của 

động tác hô hấp trong bài 

tập thể dục theo hướng dẫn

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

N
D

C
T
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 

sự điều 

chỉnh
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HH5: Máy bay ù ù; 

 Tay 5: Bắt chéo 2 tay trước ngực; 

Bụng5: 2 tay đưa ra sau lưng cúi gập 

người về phía trước;Chân5: Ngồi tay 

chống phía sau, 2 chân thay nhau co 

duỗi;Bật 5: Bật sang phải- bật lại chỗ 

cũ/  N1: TCVĐ: Bắt bướm/ N2: 

TCVĐ: Đàn chuột con/ N3: TCVĐ: 

Con quạ và con gà/  N4: TCVĐ: Chó 

sói xấu tính. Liên hệ giáo dục QTE 6: 

Quyền được vui chơi giải trí

x

 HH6: Ngửi hoa;Tay 3: Đưa hai tay 

lên cao- hạ xuống;Bụng 1: Đứng cúi 

gập người về phía trước, tay gõ đầu 

gối; Chân 5: Ngồi tay chống phía sau, 

2 chân thay nhau co duỗi; Bật1: Bật tại 

chỗ / N1: TCVĐ: Bắt bướm/ N2: 

TCVĐ: Đàn chuột con

x1

Thực hiện đủ các 

bước của động tác 

hô hấp trong bài tập 

thể dục theo hướng 

dẫn

Thực hiện đủ các bước của 

động tác hô hấp trong bài 

tập thể dục theo hướng dẫn

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

N
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 

sự điều 

chỉnh
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HH3: Thổi nơ bay; Tay 5: Đưa 2 tay 

ra trước- hạ xuống; Bụng 4: Đứng hai 

tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 

bên; Chân 1: Ngồi xổm đứng lên; Bật 

2: Bật tiến về trước- lùi lại/ N1: 

TCVĐ: Gieo hạt/ N2: TCVĐ: Đuổi 

bóng/  N3: TCVĐ: Lăn bóng .  Liên hệ 

giáo dục QTE 6: Quyền được vui chơi 

giải trí

x

- Hô hấp 1: Gà gáy

- Tay 4: Đưa 2 tay sang ngang- hạ 

xuống

- Bụng 5: Đứng hai tay đưa lên cao, 

nghiêng người sang 2 bên

- Chân 4: Đứng kiễng chân

- Bật 4: Bật sang trái- bật lại chỗ cũ/ 

TCVĐ: N1: Ô tô và chim sẻ, N2: 

Chèo thuyền, N3: Máy bay.  Liên hệ 

giáo dục QTE 6: Quyền được vui chơi 

giải trí

x

1

Thực hiện đủ các 

bước của động tác 

hô hấp trong bài tập 

thể dục theo hướng 

dẫn

Thực hiện đủ các bước của 

động tác hô hấp trong bài 

tập thể dục theo hướng dẫn

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

N
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 

sự điều 

chỉnh
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'HH1: Thổi nơ bay; Tay1: Đưa hai tay 

ra trước- hạ xuống; Bụng1: Đứng cúi 

gập người về phía trước, tay gõ đầu 

gối; Chân1: Ngồi xổm đứng lên; Bật1: 

Bật tại chỗ / TCVĐ: N1: Trời nắng 

trời mưa, N2: Đuổi bắt bóng, N3: Thỏ 

nhảy

x

HH2: Thổi bóng bay, hoặc thổi xà 

phòng; Tay 5: Co và duỗi hai tay;Bụng 

2: Đứng hai tay đưa lên cao, nghiêng 

người sang 2 bên;Chân 3: Đứng đưa 

từng chân ra trước; Bật 5: Bật sang 

phải- bật lại chỗ cũ/ TCVĐ: N1: Chim 

bay cò bay, N2: Đuổi bóng, N3: Lăn 

bóng.  Liên hệ giáo dục QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải trí

x

HH4: Tiếng còi tàu tu... tu…; Tay 3: 

Bắt chéo 2 tay trước ngực

- Bụng 1: Đứng cúi gập người về phía 

trước, tay gõ đầu gối; Chân 2: Dậm 

chân tại chỗ;Bật 3: Bật-  tách chụm 

chân tại chỗ/ TCVĐ: N1: Ô tô và chim 

sẻ, N2: Cáo và thỏ.  Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền được vui chơi giải trí

x

* * * * * * * * * *

1

Thực hiện đủ các 

bước của động tác 

hô hấp trong bài tập 

thể dục theo hướng 

dẫn

Thực hiện đủ các bước của 

động tác hô hấp trong bài 

tập thể dục theo hướng dẫn

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

N
D

C
T
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* * * * * *

2

Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động đi 

kiễng gót liên tục 3m K
Q

M
Đ

Đi kiễng gót liên tục  

3m

Đi kiễng gót liên tục 3m/ TCVĐ: Ném 

qua dây
x

3

Kiểm soát được vận động đi 

thay đổi tốc độ theo đúng 

hiệu lệnh khoảng 3-4 lần K
Q

M
Đ

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 

TCVĐ: Lăn bóng
x

4

Kiểm soát được vận động đi 

liên tục trong đường có 3-4 

điểm zíc zắc không chệch ra 

ngoài 

N
D

C
T Đi thay đổi hướng 

theo 3-4 điểm zic 

zắc

Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic 

zắc/ TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
x

5

Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động đi 

trong đường hẹp 3m x 0,2m K
Q

M
Đ

Đi trong đường hẹp 

3m x 0,2m

Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m 

TCVĐ: Lăn bóng
x

6

Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động đi 

trong đường hẹp 3m x 0,2m, 

đầu đội túi cát

K
Q

M
Đ Đi trong đường hẹp 

3m x 0,2m, đầu đội 

túi cát

Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m, đầu 

đội túi cát/ TCVĐ: Lăn bóng.  Liên hệ 

giáo dục QTE 6: Quyền được vui chơi 

giải trí

x

7

Kiểm soát được vận động 

chạy liên tục trong đường 

rộng 50cm, có 3-4 điểm zíc 

zắc không chệch ra ngoài 

K
Q

M
Đ Chạy thay đổi hướng 

theo 3-4 điểm zic 

zắc

Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic 

zắc (đưỡng zic zăc rộng 50 cm, 

khoảng cách mỗi điểm zic zắc cách 

nhau 2m)/ TCVĐ:Gấu và ong

x

* Vận động: đi, chạy

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

6
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
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ồ
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8
Chạy thay đôi tốc độ theo 

hiệu lệnh

K
Q

M
Đ

Chạy thay đôi tốc độ 

theo hiệu lệnh

Chạy thay đôi tốc độ theo hiệu lệnh/ 

TCVĐ: Bắt bướm
x

9 Lăn bóng bằng chân

N
D

C
T

Lăn bóng bằng chân
Trẻ quan sát và thực hành chơi lăn 

bóng bằng chân/ TCVĐ: Đuổi bóng
x

10
Chạy được 15m liên tục theo 

hướng thẳng

K
Q

M
Đ

Chạy 15m liên tục 

theo hướng thẳng

Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng/ 

TCVĐ: Chim bay cò bay.  Liên hệ 

giáo dục QTE 6: Quyền được vui chơi 

giải trí

x

11

Giữ được thăng bằng, phối 

hợp nhịp nhàng với bạn khi 

thực hiện vận động đi ghép 

đôi

Vận động đi ghép 

đôi

Cô hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Đi 

ghép đôi/ TCVĐ: Đuổi bóng.  Liên hệ 

giáo dục QTE 6: Quyền được vui chơi 

giải trí

x

12
Đá bóng ra xa được khoảng 

1,5m Đ
P Trò chơi đá bóng Trò chơi đá bóng. TCVĐ: Bắt bướm

* * * * * * *

Bò trong đường hẹp 

(3m x 0,4m)

Bò trong đường hẹp (3m x 0,4m) 

TCVĐ: chó sói xấu tính
x

Trườn theo hướng 

thẳng trong đường 

hẹp (3m x 0,4m)

Trườn theo hướng thẳng trong đường 

hẹp (3m x 0,4m)/ TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ

x

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

13

* Vận động: bò, trườn, trèo

Bò/trườn theo hướng thẳng 

trong đường hẹp (3m x 

0,4m) không chệch ra ngoài K
Q

M
Đ

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

7



BÉ 

ĐẾ

N 

SỰ 

KỲ 

DI

BV

MT

TỔ  

ẤM 

GĐ

Ng

hề 

ngh

TN

Đ, 

MX

NH

ỮN

G 

TH

Ế 

GI

BÉ 

VỚ

I 

TH

IÊ

N 

 

QH 

EM 

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2TTT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

1
4
/4

-4
/5

2
8
/1

0
-1

7
/1

1

3
/2

-2
3
/2

1
2
/5

-1
8
/5

DỰ KIẾN CĐ

9
/9

 -
 6

/1
0

7
/1

0
 -

 2
7
/1

0

1
8
/1

1
 -

 

1
5
/1

2

1
6
/1

2
- 

1
2
/1

1
3
/0

1
-2

4
/1

2
4
/3

-1
3
/4

2
4
/2

-2
3
/3
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14

Bò theo đường zíc zắc (rộng 

50cm, có 3-4 điểm zic zắc, 

mỗi điểm cách nhau 2,5m) 

không chệch ra ngoài

N
D

C
T

Bò theo đường zíc 

zắc (rộng 50cm, có 3-

4 điểm zic zắc, mỗi 

điểm cách nhau 

2,5m)

Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 

3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 

2,5m). TCVĐ: Đuổi bóng

x

15

Bò chui qua cổng (cao 

40cm, rộng 40cm) không 

chạm cổng N
D

C
T Bò chui qua cổng 

(cao 40cm, rộng 

40cm) 

Bò bằng bàn tay cẳng chân, chui qua 

cổng (cao 40cm, rộng 40cm) / TCVĐ: 

Nhảy qua suối.  Liên hệ giáo dục QTE 

6: Quyền được vui chơi giải trí

x

Bước lên, xuống bục cao 30cm/  

TCVĐ: lăn bóng
x

Luyện tập: Bước lên, xuống bục cao 

30cm/ TCVĐ: Cáo và thỏ.  Liên hệ 

giáo dục QTE 6: Quyền được vui chơi 

giải trí

x

* * * * * * * *

17

Tung bắt bóng với cô 3 lần 

liền không rơi bóng với 

khoảng cách 2,5 m K
Q

M
Đ

Tung bóng với cô ở 

khoảng cách xa 2,5m

Tung và bắt bóng với cô ở khoảng 

cách xa 2,5m/ TCVĐ: Đuổi bóng.  

Liên hệ giáo dục QTE 6: Quyền được 

vui chơi giải trí

x

18

Tự đập và bắt bóng nẩy 

được 3 lần liên tiếp (đường 

kính bóng 18cm) K
Q

M
Đ  Đập bắt bóng 

(đường kính bóng 

18cm)

 Đập bắt bóng (đường kính bóng 

18cm)/ TCVĐ: Bắt bướm
x

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

  Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

Bước lên, xuống bục 

cao 30cm
16

Giữ được thăng bằng khi 

bước lên, xuống bục cao 

30cm

* Vận động: tung, ném, bắt

N
D

C
T

8
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N
g
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ồ
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19

Ném được trúng đích ngang 

ở khoảng cách xa 1,5m bằng 

1 tay K
Q

M
Đ Ném trúng đích 

ngang ở khoảng cách 

xa 1,5m bằng 1 tay

Ném trúng đích ngang bằng 1 tay( 

đích xa 1,5m)/ TCVĐ: Bắt bướm.  

Liên hệ giáo dục QTE 6: Quyền được 

vui chơi giải trí

x

20
Ném xa bằng 1 tay về phía 

trước theo khả năng T
L

H
D

Ném xa bằng 1 tay Ném xa bằng 1 tay  /TCVĐ: Bắt bướm x

21

Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động đi 

trong đường hẹp 3m x 0,2m, 

ném xa bằng 1 tay về phía 

trước theo khả năng

T
L

H
D Đi trong đường hẹp 

3m x 0,2m, ném xa 

bằng 1 tay

Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m, ném 

xa bằng 1 tay/ TCVĐ: Đuổi bóng.  

Liên hệ giáo dục QTE 6: Quyền được 

vui chơi giải trí

x

22
Ném xa bằng 2 tay về phía 

trước theo khả năng T
L

H
D

Ném xa bằng 2 tay 
Ném xa bằng 2 tay / TCVĐ: Đuổi 

bóng
x

23

Biết phối hợp chuyền bắt 

bóng 2 bên theo hàng ngang 

nhịp nhàng N
D

C
T Chuyền bắt bóng 2 

bên theo hàng ngang

Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng 

ngang/  TCVĐ: Chim bay cò bay
x

24

Biết phối hợp chuyền bắt 

bóng 2 bên theo hàng dọc 

nhịp nhàng N
D

C
T Chuyền bắt bóng 2 

bên theo hàng dọc

Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng 

dọc/TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.  Liên hệ 

giáo dục QTE 6: Quyền được vui chơi 

giải trí

x

* * * * * *

25
Bật nhảy tại chỗ 3-5 lần liên 

tiếp đúng kỹ thuật T
L

H
D

Bật nhảy tại chỗ
Bật nhảy tại chỗ . TCVĐ: Quả bóng 

nảy
x

  Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

* Vận động: bật, nhảy

9
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N
g
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ồ
n

26

Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động bật 

tiến về phía trước N
D

C
T Bật tiến về phía 

trước

Bật tiến về phía trước/ TCVĐ: Bắt 

bướm
x

27

Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động bật 

xa 25 cm N
D

C
T

Bật xa 25 cm Bật xa 25 cm/ TCVĐ: Quả bóng nảy x

Trò chơi vận động: * * * * * * * * * * *

x

x

x

x

x

Băt vịt con
x

Băng chuyền x

x

x

x

Lá và gió x

Ném bóng vào non x

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

28

Chơi các trò chơi 

vận động, thông qua 

các trò chơi vận 

động củng cố các tố 

chất vận động cho 

trẻ

Chơi các trò chơi vận động, 

thông qua các trò chơi vận 

động củng cố các tố chất vận 

động cho trẻ

Bóng bay

Lăn bóng

 Bắt bướm

T
L

H
D

10
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trời tối trời sáng x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

Gieo hạt

Ô tô và chim sẻ

Đuổi bóng

28

Chơi các trò chơi 

vận động, thông qua 

các trò chơi vận 

động củng cố các tố 

chất vận động cho 

trẻ

Chơi các trò chơi vận động, 

thông qua các trò chơi vận 

động củng cố các tố chất vận 

động cho trẻ

Gấu và ong

Cá sấu lên bờ

Mèo và chim sẻ
T

L
H

D

11
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 
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N
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x

x

Đá bóng x

x

x

Bắt bướm x

Hái quả

x

x

x

x

x

x

x

Băng chuyền x

Chuyền bóng bằng giấy x

Chèo thuyền x

Trò chơi dân gian: * * * * * * * * * * *

x

x

Nhảy qua suối

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

Ném bóng vào băng dính

Đàn ong

Cáo và thỏ

Chi chi chành chành

28

Chơi các trò chơi 

vận động, thông qua 

các trò chơi vận 

động củng cố các tố 

chất vận động cho 

trẻ

Chơi các trò chơi vận động, 

thông qua các trò chơi vận 

động củng cố các tố chất vận 

động cho trẻ

T
L

H
D

12
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rồng rắn lên mây x

Kéo cưa lừa xẻ

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

Chi chi chành chành

Dung dăng dung dẻ

Nu na nu nống

Cướp cờ

28

Chơi các trò chơi 

vận động, thông qua 

các trò chơi vận 

động củng cố các tố 

chất vận động cho 

trẻ

Chơi các trò chơi vận động, 

thông qua các trò chơi vận 

động củng cố các tố chất vận 

động cho trẻ

T
L

H
D
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Mèo đuổi chuột

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

Bịp mắt bắt dê

Ếch ở dưới ao

Kéo co

Nhảy lò cò

 Oẳn tù tì

Lộn càu vồng

28

Chơi các trò chơi 

vận động, thông qua 

các trò chơi vận 

động củng cố các tố 

chất vận động cho 

trẻ

Chơi các trò chơi vận động, 

thông qua các trò chơi vận 

động củng cố các tố chất vận 

động cho trẻ

T
L

H
D
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chỉnh

N
g
u

ồ
n

x

* * * * * * * * *

29
Thực hiện được vận động 

xoay tròn cổ tay K
Q

M

Đ Xoay tròn cổ tay 
 Quan sát, trò chuyện, trải nghiệm chơi 

với giấy
x

30
Thực hiện được vận động 

gập, đan ngón tay vào nhau

K
Q

M
Đ Co duỗi các ngón 

tay, đan các ngón tay 

vào nhau

Chơi trò chơi co duỗi các ngón tay, 

đan các ngón tay vào nhau
x

Quan sát, trò chuyện để vẽ khuôn mặt 

bạn trai, bạn gái

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh để 

vẽ ông mặt trời
x

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, đồ 

chơi để vẽ vòng  tròn tặng bạn
x

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, đồ 

chơi để vẽ bánh xe ô tô 
x

32

Bước đầu làm quen với việc 

sử dụng kéo cắt thẳng được 

một đoạn 10cm K
Q

M
Đ

Cắt thẳng một đoạn 

10cm

Quan sát, trò chuyện theo mẫu để cắt 

giải dài làm mưa
x

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

Nhảy lò cò

28

31
Vẽ hình tròn theo 

mẫu

Chơi các trò chơi 

vận động, thông qua 

các trò chơi vận 

động củng cố các tố 

chất vận động cho 

trẻ

Chơi các trò chơi vận động, 

thông qua các trò chơi vận 

động củng cố các tố chất vận 

động cho trẻ

Vẽ được hình tròn theo mẫu

T
L

H
D

K
Q

M
Đ
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1
4
/4

-4
/5

2
8
/1

0
-1

7
/1

1

3
/2

-2
3
/2

1
2
/5

-1
8
/5

DỰ KIẾN CĐ

9
/9

 -
 6

/1
0

7
/1

0
 -

 2
7
/1

0

1
8
/1

1
 -

 

1
5
/1

2

1
6
/1

2
- 

1
2
/1

1
3
/0

1
-2

4
/1

2
4
/3

-1
3
/4

2
4
/2

-2
3
/3

Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Xếp chồng 8-10 khối tạo thành công 

trình: Cổng, nhà, tường bao.
x

Xếp 8-10 khối tạo thành ngôi nhà của 

bé
x

Tập cài, cởi cúc áo x

Quan sát, thực hành: Tập 

cài, cởi cúc áo
x

Vẽ mưa x

Vẽ bánh dày x

Tập sử dụng bút vẽ nguệch ngoạc x

Vẽ hoa cánh tròn x

Vẽ rau bắp cải x

Vẽ các loại quả tròn x

Xâu luồn dây hoa bằng

 nắp chai 
x

Tập sử dụng bút vẽ 

nguệch ngoạc

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

33
Xếp chồng được 8-10 khối 

không đổ

34

Xếp chồng các hình 

khối khác nhau

Cài, cởi cúc to

35

36
Biết xâu luồn dây 

hoa

K
Q

M
Đ

N
D

C
T

N
D

C
T

Cài cởi cúc to

Bước đầu biết sử dụng bút tô 

vẽ nguệch ngoạc một số 

hình đơn giản hoặc theo ý 

thích

Biết xâu luồn dây hoa

16
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1
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0
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1

3
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/1
0

7
/1

0
 -

 2
7
/1

0
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2

1
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1
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3
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1
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4
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2
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

N
D

C
T

Trẻ thực hành xâu luồn dây hoa x

37

Bước đầu làm quen với việc 

sử dụng kéo cắt thẳng được 

một đoạn 10cm N
D

C
T Cắt giấy thẳng một 

đoạn dài 10cm
Cắt giấy thẳng một đoạn dài 10cm x

Xé dải giấy làm tóc búp bê x

Thực hành: Xé giấy thành 

dải làm tóc búp bê, làm quả cầu giấy, 

xé vụn, xé dải trang trí, làm diều…

x

Xé dải giấy làm mưa x

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

Cháo tôm rau xanh x

Cháo thịt bò khoai tây x

Quyền được ăn uống đầy đủ các chất 

dinh dưỡng: Cháo gà nấm hương, hạt 

sen

x

Xé - dán giấy

Liên hệ giáo dục 

QTE 6: Quyền 

được vui chơi giải 

trí

Trẻ được chăm sóc 

sức khỏe, dinh 

dưỡng theo khoa học 

từ các món ăn

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức 

khỏe

39

38

36
Biết xâu luồn dây 

hoa

Xé - dán giấy dài khoảng 

10cm

Trẻ được chăm sóc sức 

khỏe, dinh dưỡng theo khoa 

học

N
D

C
T

N
D

C
T

Biết xâu luồn dây hoa
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1
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9
/9
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 6

/1
0

7
/1

0
 -

 2
7
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0

1
8
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1
 -

 

1
5
/1

2

1
6
/1

2
- 

1
2
/1

1
3
/0

1
-2

4
/1

2
4
/3

-1
3
/4

2
4
/2

-2
3
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

QTE 4: Quyền được chăm sóc nuôi 

dưỡng: Súp thịt bò khoai tây cà rốt
x

Nấu cháo cho trẻ tiêu chảy x

Nói đúng tên một số thực 

phẩm quen thuộc, sẵn có tại 

địa phương T
L

H
D

QTE 4: Quyền được ăn uống đầy đủ 

các chất dinh dưỡng: : Quan sát, trò 

chuyện nhận biết  tên gọi một số thực 

phẩm từ thực vật ( các loại quả, củ, 

rau..) (Quan sát cây khế). Dạy trẻ biết 

được trẻ cần được ăn uống đầy đủ các 

chất dinh dưỡng

x

Quan sát, trò chuyện nhận biết tên gọi 

một số thực phẩm từ động vật ( cá, 

tôm, của,…gà vịt..)

x

Nhận biết màu sắc, 

kích thước, hình 

dạng, mùi vị của một 

số thực phẩm quen 

thuộc

Quan sát, trò chuyện qua tranh, qua 

thực tế để nhận biết màu sắc, kích 

thước, hình dạng, mùi vị của một số 

thực phẩm quen thuộc ngày Tết

x

Quan sát trò chuyện về đặc điểm, mùi 

vị của bánh trung thu (Bánh nướng, 

bánh dẻo)

x

QTE 4: Quyền 

được ăn uống đầy 

đủ các chất dinh 

dưỡng

40

Nhận biết tên gọi 

một số thực phẩm 

quen thuộc tại bếp 

ăn nhà trường

Trẻ được chăm sóc 

sức khỏe, dinh 

dưỡng theo khoa học 

từ các món ăn

39

41

Trẻ được chăm sóc sức 

khỏe, dinh dưỡng theo khoa 

học

Phân biệt được màu sắc, 

kích thước, hình dạng, mùi 

vị của một số thực phẩm 

thông thường, sẵn có tại địa 

phương

N
D

C
T

T
L

H
D
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4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2TTT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

1
4
/4

-4
/5

2
8
/1

0
-1

7
/1

1

3
/2

-2
3
/2

1
2
/5

-1
8
/5

DỰ KIẾN CĐ

9
/9

 -
 6

/1
0

7
/1

0
 -

 2
7
/1

0

1
8
/1

1
 -

 

1
5
/1

2

1
6
/1

2
- 

1
2
/1

1
3
/0

1
-2

4
/1

2
4
/3

-1
3
/4

2
4
/2
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3
/3

Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát, trò chuyện qua tranh, qua 

thực tế để nhận biết màu sắc, kích 

thước, hình dạng, mùi vị của một số 

thực phẩm quen thuộc ở trường MN

x

Màu sắc, mùi vị một 

số thực phẩm gần 

gũi

5E: Pha nước quất x

Thứ 2-  Quan sát túi lọc cà phê x

Thứ 3-  làm phẳng bộ lọc cà phê x

Thứ 4-   vẽ màu x

Thứ 5-  Làm thí nghiệm x

Thứ 6- Cắt trang trí x

QTE 4: Quyền được chăm sóc nuôi 

dưỡng: Quan sát, trò chuyện qua 

tranh, qua thực tế để nhận biết tên gọi 

một số món ăn quen thuộc như rau 

luộc, thịt kho, cá rán,…

x

Quan sát, trò chuyện qua tranh, qua 

thực tế để nhận biết tên gọi một số 

món ăn quen thuộc như canh, món 

kho, món xào

x

QTE 4: Quyền 

được ăn uống đầy 

đủ các chất dinh 

dưỡng

Thí nghiệm: Túi lọc 

cà phê

42

Biết được tên một số món ăn 

quen thuộc hàng ngày, sẵn 

có tại địa phương

41

Tên gọi một số món 

ăn quen thuộc

Phân biệt được màu sắc, 

kích thước, hình dạng, mùi 

vị của một số thực phẩm 

thông thường, sẵn có tại địa 

phương

T
L

H
D

N
D

C
T
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Giá trị dinh dưỡng 

của một số loại thực 

phẩm

Trải nghiệm: Lợi ích từ hạt lạc (Làm 

quen một số thực phẩm: Lạc, vừng, 

dầu ăn)

x

Quan sát tranh ảnh, lô tô một số loại 

thực phẩm giàu chất đạm (tôm, cua, 

cá, thịt…)

x

QTE 4: Quyền được ăn uống đầy đủ 

các chất dinh dưỡng: Quan sát, trò 

chuyện nhận biết nhận biết tên gọi, giá 

trị dinh dưỡng mốt số thực phẩm giàu 

chất bột đường như gạo, ngô ,khoai, 

sắn. Dạy trẻ biết được trẻ cần được ăn 

uống đầy đủ các chất dinh dưỡng

x

QTE 4: Quyền được ăn uống đầy đủ 

các chất dinh dưỡng: : Quan sát tranh 

ảnh, lô tô một số loại thực phẩm giàu 

chất Vitamin và khoáng chất (rau cải, 

rau su hào, cà rốt…). Dạy trẻ biết 

được trẻ cần được ăn uống đầy đủ các 

chất dinh dưỡng

x

Thứ 2: Quan sát bắp cải thảo x

Thứ 3: Quan sát làm thí nghiem 

nhuộm màu
x

Thí nghiệm màu từ 

rau củ

QTE 4: Quyền 

được ăn uống đầy 

đủ các chất dinh 

dưỡng

Biết ý nghĩa của việc ăn để 

giúp cơ thể cao lớn, khỏe 

mạnh. Hình thành thái độ 

vui lòng chấp nhận và có 

hứng thú trong ăn uống, 

không kén chọn thức ăn

43

T
L

H
D
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Thứ 4: Quan sát kết quả x

Thứ 5: Quan sát kết quả x

Thứ 6:  Quan sát kết quả x

Trải nghiệm: Bé bóc tách bắp ngô x

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt * * * * *

Tập rửa tay bằng xà phòng theo 6 

bước
x

Luyện tập rửa tay bằng xà phòng x

QTE3:  Quyền được chăm sóc sức 

khỏe: Có thói quen rửa tay bằng xà 

phòng

x

Dạy trẻ thao tác lau mặt x

QTE3:  Quyền được chăm sóc sức 

khỏe: Luyện tập thao tác lau mặt
x

Dạy trẻ súc miệng bằng nước muối x

Thí nghiệm màu từ 

rau củ

QTE3:  Quyền 

được chăm sóc sức 

khỏe:

Bước đầu làm quen 

với các thao tác rửa 

tay bằng xà phòng. 

Biết rửa tay bằng xà 

phòng với sự giúp 

đỡ của người lớn

45
Làm quen thao tác 

lau mặt

Tập súc miệng bằng 

nước muối

Biết ý nghĩa của việc ăn để 

giúp cơ thể cao lớn, khỏe 

mạnh. Hình thành thái độ 

vui lòng chấp nhận và có 

hứng thú trong ăn uống, 

không kén chọn thức ăn

Bước đầu làm quen với các 

thao tác rửa tay bằng xà 

phòng. Biết rửa tay bằng xà 

phòng với sự giúp đỡ của 

người lớn

Bước đầu làm quen với các 

thao tác lau mặt. Biết lau 

mặt với sự giúp đỡ của 

người lớn

Biết súc miệng bằng nước 

muối

44

43

46

T
L
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D

K
Q
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Đ
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M
Đ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Luyện tập súc miệng bằng nước muối x

QTE3:  Quyền được chăm sóc sức 

khỏe: Có thói quen súc miệng bằng 

nước muối

x

Có kỹ năng cài, cởi cúc áo to trang 

phục mùa thu
x

Biết tháo tất, cởi mặc quần áo mùa 

đông
x

Biết diễn đạt nhu cầu cá nhân x

Quyền được chăm sóc sức khỏe: Biết 

nói với cô khi có nhu cầu cá nhân
x

Nhận diện đúng đồ 

dùng cá nhân

Nhận diện và gọi tên ký hiệu cá nhân 

trên ca, cốc….
x

Rèn luyện, nhận biết và gọi tên ký 

hiệu cá nhân
x

QTE3:  Quyền được chăm sóc sức 

khỏe:  Biết dùng đúng ký hiệu cá nhân
x

Dạy trẻ cách sử dụng bát, thìa x

QTE3:  Quyền 

được chăm sóc sức 

khỏe:

Ký hiệu cá nhân

Tập súc miệng bằng 

nước muối

K
Q

M
Đ

Biết súc miệng bằng nước 

muối

Biết tháo tất, cởi quần áo với 

sự giúp đỡ của người lớn

Biết thể hiện bằng lời nói về 

nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh cá 

nhân

49

48

47
Cởi mặc quần áo 

đơn giản

Diễn đạt nhu cầu cá 

nhân

50

46

Cách sử dụng bát, 

thìa, cốc

Biết tự xúc ăn và sử dụng 

bát, thìa, cốc đúng cách.

N
D

C
T

Đ
P

K
Q

M
Đ

Nhận diện đúng đồ dùng cá 

nhân

K
Q

M
Đ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Luyện tập cách sử dụng bát, thìa x

Quyền được chăm sóc nuôi dưỡng: 

Biết tự xúc ăn
x

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe * * * *

Mời cô, mời bạn khi 

ăn
Mời cô, mời bạn trước khi ăn x

Nhắc nhở trẻ không đùa nghịch làm đổ 

vãi thức ăn trong khi ăn
x

QTE3:  Quyền được chăm sóc sức 

khỏe: Hướng dẫn trẻ ngồi vào bàn 

ngay ngắn để ăn cơm

x

Không kén chọn 

thức ăn, ăn hết suất

Động viên trẻ ăn hết xuất, không kén 

chọn thức ăn
x

QTE 4: Quyền 

được chăm sóc 

nuôi dưỡng

QTE 4: Quyền được chăm sóc nuôi 

dưỡng: Quan sát, trò chuyện để trẻ 

biết lựa chọn một số loại quả ngon

x

Quan sát, trò chuyện, thảo luận về một 

số loại bánh, kẹo 
x

Quan sát, xem video, trò chuyện qua 

tranh ảnh về một số biểu hiện khi ốm 

và cách giữ gìn sức khỏe mùa thu

x

QTE3:  Quyền 

được chăm sóc sức 

khỏe:

Chọn thực phẩm 

ngon có lợi cho sức 

khỏe

52

53

51

Biết chấp nhận và thực hiện 

được một số hành vi tốt 

trong vệ sinh phòng bệnh 

khi được nhắc nhở

Không đùa nghịch 

làm đổ vãi thức ăn

Trò chuyện qua 

tranh ảnh về một số 

biểu hiện khi ốm và 

cách giữ gìn sức 

khỏe mùa thu, mùa 

đông.

50
Cách sử dụng bát, 

thìa, cốc

Biết tự xúc ăn và sử dụng 

bát, thìa, cốc đúng cách.

Có một số hành vi tốt trong 

ăn uống khi được nhắc nhở

Biết chọn thực phẩm ngon 

có lợi cho sức khỏe T
L

H
D

K
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ
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Q
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Trò chuyện qua tranh ảnh, xem video 

về một số biểu hiện khi ốm và cách 

giữ gìn sức khỏe mùa đông

x

Đi vệ sinh đúng nơi 

quy định

Rèn cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy 

định khi ở trong lớp và những nơi 

công cộng

x

Bỏ rác đúng nơi quy 

định

Quan sát, trò chuyện và hướng dẫn trẻ 

bỏ rác đúng nơi quy định (Rác tái chế-

không tái chế được)

x

54

Có khả năng nhận biết trang 

phục theo thời tiết. Bước 

đầu tập mặc quần áo N
D

C
T Nhận biết trang phục 

theo thời tiết. Bước 

đầu tập mặc quần áo

QTE3: Quyền được chăm sóc sức 

khỏe . HĐH "Trang phục của bé phù 

hợp thời tiết"

x

55 Có khả năng nhận biết một số biểu hiện  khi ốm. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu

K
Q

M
Đ

Nhận biết một số 

biểu hiện khi ốm

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh để 

nhận biết một số biểu hiện khi ốm
x

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh * * *

Quan sát, trò chuyện về một số đồ vật 

gây nguy hiểm (ổ cắm điện)
x

QTE3: Quyền 

được chăm sóc sức 

khỏe

56

53

Một số đồ vật gây 

nguy hiểm (ổ cắm 

điện, vật sắc nhọn, 

vật gây cháy nổ….)

Nhận ra và biết tránh vật 

dụng nguy hiểm khi được 

nhắc nhở

Biết chấp nhận và thực hiện 

được một số hành vi tốt 

trong vệ sinh phòng bệnh 

khi được nhắc nhở

Trò chuyện qua 

tranh ảnh về một số 

biểu hiện khi ốm và 

cách giữ gìn sức 

khỏe mùa thu, mùa 

đông.
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát, trò chuyện về

 một số loại rác nguy hiểm như những 

đồ sắc, nhọn, truyền nhiễm dịch bệnh  

x

Quan sát, trò chuyện về một số đồ vật 

gây nguy hiểm ( vật sắc nhọn)
x

Nhận ra và biết tránh nơi 

nguy hiểm khi được nhắc 

nhở

Quan sát, nhận biết qua

 tranh ảnh một số khu vực nguy hiểm, 

ô nhiễm như khu tập trung rác

x

Quan sát cầu thang lan can x

Quan sát các cây hoa có gai trong sân 

trường
x

Quan sát khu vực bể cát, nước x

Quan sát hòn non bộ x

 Quan sát các hẻm ngách, cống rãnh 

trong trường
x

58

Biết tránh một số hành động 

nguy hiểm khi được nhắc 

nhở K
Q

M
Đ

Những việc làm có 

thể gây nguy hiểm 

cho bản thân (cười 

đùa khi ăn uống dễ 

gây sặc, ngậm hột 

hạt, tự ý uống thuốc/ 

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

clip những việc làm có thể gây nguy 

hiểm cho bản thân 

x

56

Một số đồ vật gây 

nguy hiểm (ổ cắm 

điện, vật sắc nhọn, 

vật gây cháy nổ….)

Một số khu vực 

nguy hiểm trong 

trường\mầm non

57

Nhận ra và biết tránh vật 

dụng nguy hiểm khi được 

nhắc nhở

Nhận ra và biết tránh nơi 

nguy hiểm khi được nhắc 

nhở

K
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Một số quy tắc an 

toàn đơn giản ( quy 

tắc đi lên xuống cầu 

thang, chờ người lớn 

đưa sang đường,…)

QTE3:  Quyền được chăm sóc sức 

khỏe: Quan sát, trò chuyện qua tranh 

ảnh, clip một số quy tắc an toàn đơn 

giản khi tham gia phương tiện giao 

thông

x

Một số đồ dùng an 

toàn và không an 

toàn

5E: Tìm hiểu về một số đồ dùng không 

an toàn cho bé

x

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC * * * * * * * * * * *

A. Khám phá khoa học * * * * *

1. Các bộ phận cơ thể con người *

Trò chuyện, quan sát về chức năng của 

mắt
x

Trò chuyện về chức năng của mũi x

Quan sát, trò chuyện, thực hành về 

chức năng của tay
x

Trò chuyện về chức năng của miệng x

Trò chuyện, quan sát về chức năng của 

chân
x

59

60

Trò chuyện về các 

giác quan và chức 

năng của các giác 

quan

Biết và thực hiện được một 

số quy tắc an toàn đơn giản

Biết sử dụng các giác quan 

để xem xét, tìm hiểu đối 

tượng (nhìn, nghe, ngửi, 

sờ…để nhận ra đặc điểm nổi 

bật của đối tượng)

Đ
P

K
Q

M
Đ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
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ồ
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- Quan sát, trò chuyện, chơi trò chơi 

khám phá đôi bàn tay 

- Trò chơi: in hình bàn tay

x

61
Họ và tên, tuổi, giới tính và 

ngày sinh nhật của bản thân T
L

H
D Họ và tên, tuổi, giới 

tính và ngày sinh 

nhật của bản thân

Trò chuyện về tên gọi, tuổi, giới tính, 

ngày sinh nhật của bản thân
x

62
Dáng vẻ bên ngoài của bản 

thân T
L

H
D Dáng vẻ bên ngoài 

của bản thân
Bạn trai và bạn gái x

Quan sát, trò chuyện về tên gọi, đặc 

điểm, chức năng của một số bộ phận 

cơ thể

x

Quan sát, trò chuyện, chơi trò chơi với 

đôi bàn chân, đôi bàn tay để biết tác 

dụng của nó

x

Quan sát, trò chuyện, tìm hiểu qua 

hình ảnh, clíp về sự quan tâm, chăm 

sóc của các thầy cô trong trường MN

x

Quan sát, trò chuyện, tìm hiểu qua 

hình ảnh, clíp về sự quan tâm, chăm 

sóc của những người thân trong gia 

đình 

x

2. Đồ vật:

* Đồ dùng, đồ chơi
* * *

Bố mẹ sinh ra tôi và 

tôi được bố mẹ và 

người thân trong gia 

đình yêu thương 

chăm sóc, nuôi 

dưỡng và lớn lên

63

64

60

Một số bộ phận cơ 

thể và chức năng của 

chúng

Trò chuyện về các 

giác quan và chức 

năng của các giác 

quan

Biết sử dụng các giác quan 

để xem xét, tìm hiểu đối 

tượng (nhìn, nghe, ngửi, 

sờ…để nhận ra đặc điểm nổi 

bật của đối tượng)

Biết một số bộ phận của cơ 

thể và chức năng của chúng

Bố mẹ sinh ra tôi và tôi được 

bố mẹ và người thân trong 

gia đình yêu thương chăm 

sóc, nuôi dưỡng và lớn lên

K
Q

M
Đ

T
L

H
D

T
L

H
D
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 
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chỉnh

N
g
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ồ
n

Đặc điểm nổi bật, công 

dụng, cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi

 Khám phá nguyên vật liệu làm tủ ( 

giường,nồi, phích)
x

Thứ 2: Quan sát chong chóng giấy x

Thứ 3: Quan sát các kiểu chong chóng 

giấy
x

Thứ 4: Quan sát tìm hiểu tốc độ quay 

của chong chóng
x

Thứ 5: Quan sát tìm kiếm nguyên liệu 

có thể làm chong chóng
x

Thứ 6: Tập làm chong chóng x

Thứ 2: Quan sát các chậu cây xanh 

trong sân trường
x

Thứ 3: Quan sát tìm hiểu về chất liệu 

các loại chậu cây
x

Thứ 4: Chọn và tìm nguyên vật liệu tái 

chế để làm chậu cây
x

Thứ 5: Quan sát thực hành làm chậu 

cây
x

Thứ 6: Thực hành trồng cây vào chậu x

65

Quan sát, trò chuyện 

về 

đặc điểm nổi bật, 

công dụng, cách sử 

dụng đồ dùng tái chế 

từ giấy (Chong 

chóng giấy)

Quan sát và trò 

chuyện 

về một số đồ dùng, 

đồ chơi làm từ chai 

lọ nhựa (Chậu cây từ 

NVL tái chế).

Biết một số đặc điểm nổi bật 

và cách sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc N
D

C
T
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 Quan sát, trò chuyện về 

đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử 

dụng đồ dùng tái chế từ giấy
x

Quan sát cửa hàng bán đèn lồng/ mặt 

lạ/ 
x

Quan sát cửa hàng bán bánh trung thu x

Quan sát đèn lồng/ mặt lạ trung thu/ 

Đèn sao
x

Quan sát đầu lân/ trông hội trung thu x

Quan sát cách sử dụng, trải nghiệm 

rước đèn lồng/ múa sư tử
x

 Quan sát cầu trượt x

Quan sát nhà bóng x

Quan sát thang dây x

 Quan sát xích đu x

Đồ chơi liên hoàn ngoài trời x

 Quan sát khu vực nhà bếp x

Hoạt động của cô nuôi x

65

Quan sát đồ chơi 

trung thu

Quan sát đồ chơi 

ngoài trời tại sân 

trường

Biết một số đặc điểm nổi bật 

và cách sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc N
D

C
T

Tìm hiểu về các dồ 

dùng của bếp ăn của 

nhà trường
29
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N
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Quan sát tủ hấp cơm x

Quan sát tủ hấp khay bát x

Quan sát tủ đựng nồi x

Thứ 2: Quan sát đồng hồ cát x

Thứ 3: Quan sát cát ẩm cát khô x

 Thứ 4: Tìm hiểu đồ dùng làm đồng hồ 

cát
x

Thứ 5:  Quan sát các bước làm đồng 

hồ cát
x

Thứ 6: Thực hành làm đồng hồ cát x

Làm thử nghiệm đơn 

giản 

với sự giúp đỡ của 

người lớn để quan 

sát tìm hiểu đối 

tượng

 5E Làm thí nghiệm giấy thấm nước và 

không thấm nước 

x

* Phương tiện giao thông *

65

66

Biết một số đặc điểm nổi bật 

và cách sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc N
D

C
T

Đ
P

Tìm hiểu về các dồ 

dùng của bếp ăn của 

nhà trường

Biết làm thử nghiệm đơn 

giản với sự giúp đỡ của 

người lớn để quan sát tìm 

hiểu đối tượng

Chiếc đồng hồ cát
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 - Quan sát, trò chuyện về tên gọi đặc 

điểm, công dụng của một số PTGT 

đường bộ (KPKH: Xe đạp)

- Trò chơi: Đội nào giỏi, bé khéo 

tay,…

x

Quan sát, trò chuyện tên gọi đặc điểm, 

công dụng của xe máy
x

Quan sát mô hình bè nổi( Xốp, chai 

nhựa, lá cây...)
x

Quan sát các NVL làm mô hình bè nổi x

Quan sát thuyền  giấy x

Quan sát thuyền lá x

Bé chơi thả thuyền x

E2,3: Khám phá nguyên vật liệu làm 

bè nổi/thuyền/phao/tàu thủy
x

Quan sát máy bay giấy x

Quan sát mô hình máy bay( làm từ hộp 

sữa) 
x

Quan sát các NVL làm máy bay giấy, 

mô hình máy bay
x

Quan sát thuyền bè 

nổi trẻn sông

67

N
D

C
TBiết tên, đặc điểm, công 

dụng của một số PTGT quen 

thuộc

Máy bay giấy

Tên, đặc điểm, công 

dụng của một số 

PTGT quen thuộc
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 Bé quan sát bầu trời x

Phi máy bay giấy x

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

clip, đồ chơi máy bay biết tên gọi đặc 

điểm, công dụng của một số PTGT 

đường hàng không

x

* Luật lệ giao thông *

68

GD trẻ về bổn 

phận trẻ em về 

chấp hành ATGT

Làm quen một số qui định 

đơn giản của Luật lệ giao 

thông đường bộ T
L

H
D

Làm quen một số qui 

định đơn giản của 

Luật lệ giao thông 

đường bộ

Quan sát, trò chuyện, làm quen một số 

qui định đơn giản của Luật lệ giao 

thông đường bộ như ( đi bộ đi trên vỉa 

hè, đi bên phải đường…). GD trẻ về 

bổn phận trẻ em về chấp hành ATGT

x

69

Làm quen các tín hiệu đèn 

giao thông và các hành vi 

văn minh khi tham gia các 

PTGT

T
L

H
D

Làm quen các tín 

hiệu đèn giao thông 

và các hành vi văn 

minh khi tham gia 

các PTGT

Quan sát, trò chuyện, chơi trò chơi đèn 

tín hiệu giao thông, và biết một số 

hành vi  văn minh khi tham gia các 

PTGT

x

Giữ gìn an toàn khi đi trên 

các PTGT

Giữ gìn an toàn khi 

đi trên các PTGT

Quan sát qua hình ảnh, clip trò chuyện 

về cách giữ gìn an toàn khi tham gia 

giao thông như: Đội mũ bảo hiểm; đi 

đúng phần đường; đi theo tín hiệu 

đèn…

x

Quan sát đèn tín hiệu giao thông x

Quan sát một số biển 

báo giao thông

67

N
D

C
TBiết tên, đặc điểm, công 

dụng của một số PTGT quen 

thuộc

Làm quen với một số biển 

báo giao thông

Máy bay giấy

70

T
L

H
D
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g
u

ồ
n

Quan sát biển báo dành cho người đi 

bộ
x

Quan sát biển báo cấm người đi bộ x

Quan sát biển báo dừng lại x

Quan sát ngã tư đường phố x

3. Động vật *

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

video về con vật nuôi trong gia đình
x

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

clip về tên gọi đặc điểm nổi bật và ích 

lợi, nơi sống của một số con vật sống 

trong rừng

x

 Tìm hiểu  về con cua / con cá x

Chơi trò chơi: Con gì kêu x

Chơi trò chơi: Con gì biến mất x

Quan sát một số biển 

báo giao thông

Đặc điểm nổi bật và 

ích lợi của con vật 

quen thuộc

71

Làm quen với một số biển 

báo giao thông

Biết đặc điểm nổi bật và ích 

lợi của con vật quen thuộc

70

T
L

H
D

N
D

C
T
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 
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ồ
n

Chơi trò chơi: đoán con vật để biết tên 

gọi của một số con vật
x

* Thực vật *

5E: Thí nghiệm sự đổi màu của nước 

bắp cải tím
x

5E-Thí nghiệm sự đổi màu của hoa/  

Quan sát - khám phá  về tên gọi đặc 

điểm nổi bật và ích lợi của bông hoa 

hồng/ hoa cúc 

x

QTE 4: Quyền được chăm sóc nuôi 

dưỡng:  Bé với các chất dinh dưỡng từ 

rau                                    

x

Thứ 2: Quan sát về các đồ dùng để 

làm thí nghiệm pháo hoa trong nước
x

Thứ 3: Thí nghiệm cho dầu ăn vào cốc 

nước
x

Thứ 4: Nhỏ giọt màu vào cốc dầu ăn 

và nước
x

Thứ 5: Quan sát cho viên C sủi vào 

cốc hỗn hợp dầu ăn, nước, màu
x

Thí nghiệm: Pháo 

hoa trong nước

Đặc điểm nổi bật và 

ích lợi của con vật 

quen thuộc

Chơi trò chơi: Phân 

loại một số cây hoa, 

rau củ, quả quen 

thuộc

71

Biết được mối liên hệ đơn 

giản giữa cây quen thuộc với 

môi trường sống. Cách chăm 

sóc bảo vệ chúng

Biết đặc điểm nổi bật và ích 

lợi của con vật quen thuộc N
D

C
T
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ồ
n

Thứ 6: Trẻ thực hành thí nghiệm- 

Pháo hoa trong nước
x

 quan sát cây hoa cúc x

quan sát cây phượng x

 Quan sát cây hoa hồng x

Quan sát cây hoa cánh bướm x

 Quan sát cây hoa giấy x

quan sát cây khế x

quan sát cây vú sữa x

Quan sát cây quất x

 Quan sát cây mít x

 Quan sát cây hồng xiêm x

quan sát cây rau cải x

Quan sát cây ăn quả

Quan sát một số  loại 

rau

Thí nghiệm: Pháo 

hoa trong nước

Biết được mối liên hệ đơn 

giản giữa cây quen thuộc với 

môi trường sống. Cách chăm 

sóc bảo vệ chúng
Quan sát vườn hoa
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

quan sát rau bắp cải x

Quan sát rau ngót x

 Quan sát rau muống x

Quan sát rau củ, quả (Cà rốt, củ cải, 

quả mướp, quả bí)
x

 Quan sát con mèo x

Quan sát con gà trống x

Quan sát con chó x

Quan sát con vịt x

Quan sát con con lợn con x

Quan sát con cá x

Quan sát các loài cá quen thuộc x

 Quan sát phân loại một số loài  cá x

Quan sát một số con vật sống dưới 

nước
x

Quan sát con vật 

nuôi trong gia đình

Quan sát con vật 

sống dưới nước

Quan sát một số  loại 

rau

Biết được mối liên hệ đơn 

giản giữa cây quen thuộc với 

môi trường sống. Cách chăm 

sóc bảo vệ chúng

Biết được mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật, quen 

thuộc với môi trường sống. 

Cách chăm sóc bảo vệ chúng73
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N
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ồ
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Bé thích ăn gì x

 Xem một số bức tranh trên tường về 

động vật sống trong rừng
x

Xếp hột hạt thành con vật sống trong 

rừng
x

Quan sát con voi x

Quan sát con hổ x

Quan sát con hươu cao cổ x

Quan sát trò chuyện về mối liên hệ 

đơn giản giữa con vật, với môi trường 

sống và cách chăm sóc bảo vệ 

x

74

Biết được mối liên hệ đơn 

giản giữa cây quen thuộc với 

môi trường sống. Cách chăm 

sóc bảo vệ chúng

N
D

C
T

Mối liên hệ đơn giản 

giữa, cây với môi 

trường sống và cách 

chăm sóc bảo vệ

Quan sát, trò chuyện mối liên hệ đơn 

giản giữa, cây với môi trường sống và 

cách chăm sóc bảo vệ

x

4. Một số hiện tượng tự nhiên
* Thời tiết, mùa: * *

Quan sát con vật 

sống dưới nước

Biết được mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật, quen 

thuộc với môi trường sống. 

Cách chăm sóc bảo vệ chúng

Quan sát ườn cổ tích 

(Con vật sống trong 

rừng)

73
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- Quan sát, xem video về mùa hè, 

những hành vi đúng sai, hoạt động của 

con người về mùa hè

- Trò chơi: Chọn đúng trang phục, 

mùa hè bé cần làm gì,…

x

Quan sát bầu trời, thời tiết mùa hè x

Quan sát trang phục mùa hè x

Quan sát cây phượng x

Quan sát cây lộc vừng x

Quan sát vườn trường x

Quan sát, trò chuyện bầu trời mùa 

đông
x

Trò chuyện về thời tiết mùa thu và sự 

ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh 

hoạt con người

Quan sát, trò chuyện bầu trời mùa thu

Biết một số hiện tượng nắng 

mưa, nóng, lạnh và ảnh 

hưởng của nó đến sức khỏe, 

sinh hoạt của trẻ

Quan sát cảnh quan 

mùa hè

 Hiện tượng nắng 

mưa, nóng, lạnh và 

ảnh hưởng của nó 

đến sức khỏe, sinh 

hoạt của trẻ

75
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sự điều 

chỉnh

N
g
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ồ
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Quan sát bầu trời thời tiết mùa Xuân. x

Quan sát cây và hoa mùa xuân. x

trải nghiệm trồng cây mùa Xuân. x

Quan sát bong bóng xà phòng x

Quan sát chùm bóng và trải nghiệm 

bơm bóng.
x

* Các mùa trong năm * *

Nhận biết một số 

đặc điểm đặc trưng 

của mùa trong năm

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

video những dấu hiệu nổi bật của mùa 

xuân

x

 Quan sát chợ tết x

Thăm quan gian hàng trang trí chợ 

Tết.
x

 Chuẩn bị những mặt hàng cho ngày 

Tết.
x

Sắp xếp trang trí gian hàng. x

Trải Nghiệm Hội chợ Tết x

Quan sát cảnh quan mùa 

xuân

Biết một số hiện tượng nắng 

mưa, nóng, lạnh và ảnh 

hưởng của nó đến sức khỏe, 

sinh hoạt của trẻ

Nhận biết một số đặc điểm 

đặc trưng của mùa trong 

năm

76

75

Quan sát không khí 

chuẩn bị têt Nguyên 

đán
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E2,3: Khám phá chất liệu làm diều/ 

chong chóng/mũ/ô
x

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

clip về các hoạt động của con người 

trong mùa hè

x

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

clip về các hoạt động của con người 

trong mùa đông

x

Quan sát, trò chuyện về các hoạt động 

của con người trong mùa xuân
x

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng *

78
Biết một số dấu hiệu nổi bật 

của ngày và đêm N
D

C
T Một số dấu hiệu nổi 

bật của ngày và đêm

Quan sát, trò chuyện về  một số hình 

ảnh ngày và đêm
x

*Nước * *

Quan sát, trò chuyện về một số nguồn 

nước trong sinh hoạt hàng ngày. GD 

trẻ: Bổn phận TE tiết kiệm nước và 

bảo vệ môi trường

x

 GD trẻ: Bổn phận 

TE tiết kiệm nước 

và bảo vệ môi 

trường

Các hoạt động của con 

người thay đổi theo mùa

Biết một số nguồn nước 

trong sinh hoạt hàng ngày. 

Ích lợi của nước với đời 

sống con người, con vật, cây

Biết một số nguồn 

nước trong sinh hoạt 

hàng ngày. Ích lợi 

của nước với đời 

sống con người, con 

vật, cây

79

Các  đồ dùng của 

con người  sử dụng 

trong các hoạt động 

của mùa hè

77
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Trò chuyện về sự cần thiết của nước 

đối với con người, cây cối và động vật. 

GD trẻ: Bổn phận TE tiết kiệm nước 

và bảo vệ môi trường

x

Trò chuyện , quan sát về vật chìm vật 

nổi trong nước/ 5E: Thí ngiệm nước 

ngọt nước mặn

x

80

 GD trẻ: Bổn phận 

TE tiết kiệm nước 

và bảo vệ môi 

trường

Cách giữ gìn nguồn nước 

sạch và tiết kiệm nước T
L

H
D Cách giữ gìn nguồn 

nước sạch và tiết 

kiệm nước

Quan sát và trò chuyện về nước, cách 

bảo vệ nguồn nước sạch và tiết kiệm 

nước. GD trẻ: Bổn phận TE tiết kiệm 

nước và bảo vệ môi trường

x

Thứ 2: Quan sát vật chìm trong nước x

Thứ 3: Quan sát các vật nổi trong 

nước
x

Thứ 4: Dự đoán vật chìm nổi trong 

nước
x

Thứ 5: Thí nghiệm vật chìm- nổi trong 

nước
x

Thứ 6: Quan sát kết quả vật chìm - nổi 

trong nước
x

Quan sát trò chuyện về đất, đá, sỏi/5E: 

Thí nghiệm vật chìm vật nổi trong 

nước

 GD trẻ: Bổn phận 

TE tiết kiệm nước 

và bảo vệ môi 

trường

Biết một số nguồn nước 

trong sinh hoạt hàng ngày. 

Ích lợi của nước với đời 

sống con người, con vật, cây

Một số đồ vật chìm- nổi 

trong nước

Biết một số nguồn 

nước trong sinh hoạt 

hàng ngày. Ích lợi 

của nước với đời 

sống con người, con 

vật, cây

Thí nghiệm vật chìm- 

nổi trong nước 

(HĐNT)

79

81

N
D

C
T

T
L

H
D

41



BÉ 

ĐẾ

N 

SỰ 

KỲ 

DI

BV

MT

TỔ  

ẤM 

GĐ

Ng

hề 

ngh

TN

Đ, 

MX

NH

ỮN

G 

TH

Ế 

GI

BÉ 

VỚ

I 

TH

IÊ

N 

 

QH 

EM 

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2TTT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

1
4
/4

-4
/5

2
8
/1

0
-1

7
/1

1

3
/2

-2
3
/2

1
2
/5

-1
8
/5

DỰ KIẾN CĐ

9
/9

 -
 6

/1
0

7
/1

0
 -

 2
7
/1

0

1
8
/1

1
 -

 

1
5
/1

2

1
6
/1

2
- 

1
2
/1

1
3
/0

1
-2

4
/1

2
4
/3

-1
3
/4

2
4
/2

-2
3
/3

Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

* Không khí, ánh sáng *

82

GD trẻ: Bổn phận 

TE tiết kiệm nước 

và bảo vệ môi 

trường

Có một số hiểu biết về 

nguồn nước trong sinh hoạt 

hàng ngày N
D

C
T Một số nguồn nước 

trong sinh hoạt hàng 

ngày

- Quan sát, trò chuyện về một số 

nguồn nước trong sinh hoạt hàng 

ngày( KPKH: Nước ). GD trẻ: Bổn 

phận TE tiết kiệm nước và bảo vệ môi 

trường

- Trò chơi: Đong nước, vật chìm vật 

nổi

x

* Đất, đá, cát, sỏi *

Đặc điểm chung, 

tính chất nổi bật của 

đất, đá, cát, sỏi

Quan sát, trò chuyện về  đặc điểm 

chung, tính chất nổi  bật của đất
x

Quan sát đất x

Thưc hành "Bé trồng cây " x

Quan sát đá, sỏi x

Quan sát cát x

Bé chơi với cát, đá, sỏi x

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán * * * * * * * * * *

1. Nhận biết số đếm, số lượng * * * * * * *

 Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 

và đếm theo khả năng
x

Quan sát khu chơi 

với cát- nước

Biết một vài đặc điểm, tính 

chất của đất,đá, cát, sỏi

84

83

Quan tâm đến số lượng và 

biết đếm trên các đối tượng 

giống nhau, đếm đến 5 và 

đếm theo khả năng

Đếm theo khả năng, 

đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 5

N
D

C
T

K
Q
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Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3 x

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 x

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 

và đếm theo khả năng
x

85
Nhận biết, phân biệt được 1 

và nhiều N
D

C
T Nhận biết, phân biệt 

1 và nhiều
Nhận biết, phân biệt 1 và nhiều x

So sánh hai nhóm đối tượng trong 

phạm vi 3 
x

So sánh số lượng hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 4
x

So sánh số lượng hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5
x

Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng 

cùng loại có tổng trong phạm vi 3
x

So sánh số lượng hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 4

So sánh số lượng hai 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 

bằng các cách khác 

nhau

Có khả năng so sánh số 

lượng hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 bằng các 

cách khác nhau và nói được 

các từ: bằng nhau, nhiều 

hơn, ít hơn

84

87

Gộp, tách và đếm 

hai nhóm đối tượng 

cùng loại có tổng 

trong phạm vi 5

Quan tâm đến số lượng và 

biết đếm trên các đối tượng 

giống nhau, đếm đến 5 và 

đếm theo khả năng

86

Biết gộp, tách và đếm hai 

nhóm đối tượng cùng loại có 

tổng trong phạm vi 5

Đếm theo khả năng, 

đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 5K
Q

M
Đ
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Q

M
Đ
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g
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ồ
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Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng 

cùng loại có tổng trong phạm vi 4
x

Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng 

cùng loại có tổng trong phạm vi 5
x

2. Xếp tương ứng *

88
Có khả năng xếp tương ứng 

1 - 1, ghép đôi N
D

C

T

Xếp tương ứng 1 - 1, 

ghép đôi
Ghép đôi tương ứng 1-1 x

3. Sắp xếp theo quy tắc * * * *

Chơi  xếp xen kẽ 2 đối tượng (AB) 

theo tên gọi
x

HD quan sát, thực hành xếp xen kẽ: 

Quần - áo
x

HD quan sát, thực hành xếp xen kẽ: 

Sản phẩm của nghề nông
x

Trò chơi: Bé thông minh x

Trò chơi: Bé sáng tạo x

HD quan sát, thực hành xếp xen kẽ: 

To- nhỏ
x

87

Gộp, tách và đếm 

hai nhóm đối tượng 

cùng loại có tổng 

trong phạm vi 5

89 Xếp xen kẽ (AB)

Biết gộp, tách và đếm hai 

nhóm đối tượng cùng loại có 

tổng trong phạm vi 5

Nhận ra được quy tắc sắp 

xếp của 2 đối tượng (AB) và 

tiếp tục thực hiện sao chép 

lại 

K
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ
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g
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ồ
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HD quan sát, thực hành xếp xen kẽ: 

Bạn trai- bạn gái
x

HD quan sát, thực hành xếp xen kẽ: 2  

phương tiện giao thông
x

HD quan sát, thực hành xếp xen kẽ: 

Cao- thấp
x

Gợi ý, khuyến khích trẻ sáng tạo theo 

ý thích
x

4. So sánh , đo lường * *

90
 So sánh 2 đối tượng dài hơn 

và ngắn hơn

N
D

C
T So sánh 2 đối tượng 

dài hơn và ngắn hơn

 So sánh dài- ngắn của 2 đối tượng 
x

 So sánh cao- thấp của 2 đối tượng
x

 Ôn tập so sánh cao- thấp của 2 đối 

tượng x

92
So sánh hai đối tượng bằng 

nhau

N
D

C
T So sánh hai đối 

tượng bằng nhau

 Biết so sánh hai đối tượng bằng nhau
x

93
So sánh rộng- hẹp của 2 đối 

tượng

N
D

C
T So sánh rộng- hẹp 

của 2 đối tượng

 So sánh rộng- hẹp của 2 đối tượng
x

5. Nhận biết hình dạng * * *

89

91

Xếp xen kẽ (AB)

Nhận ra được quy tắc sắp 

xếp của 2 đối tượng (AB) và 

tiếp tục thực hiện sao chép 

lại 

So sánh hai đối tượng cao 

hơn và thấp hơn

 So sánh hai đối 

tượng cao hơn và 

thấp hơn

K
Q
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Đ

N
D

C
T

45



BÉ 

ĐẾ

N 

SỰ 

KỲ 

DI

BV

MT

TỔ  

ẤM 

GĐ

Ng

hề 

ngh

TN

Đ, 

MX

NH

ỮN

G 

TH

Ế 

GI

BÉ 

VỚ

I 

TH

IÊ

N 

 

QH 

EM 

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2TTT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

1
4
/4

-4
/5

2
8
/1

0
-1

7
/1

1

3
/2

-2
3
/2

1
2
/5

-1
8
/5

DỰ KIẾN CĐ

9
/9

 -
 6

/1
0

7
/1

0
 -

 2
7
/1

0

1
8
/1

1
 -

 

1
5
/1

2

1
6
/1

2
- 

1
2
/1

1
3
/0

1
-2

4
/1

2
4
/3

-1
3
/4

2
4
/2

-2
3
/3

Nội dung nămQuyền trẻ em 
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N
g
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ồ
n

Nhận biết, gọi tên các hình: hình 

vuông- hình tròn
x

Ôn tập nhận biết, gọi tên các hình: 

hình vuông- hình tròn
x

Nhận biết, gọi tên các hình: hình tam 

giác- hình chữ nhật
x

Ôn tập nhận biết, gọi tên các hình: 

hình tam giác- hình chữ nhật
x

Ôn tập nhận biết, gọi tên các hình: 

hình vuông, hình chữ nhật, hình tam 

giác, hình tròn

x

Biết sử dụng các hình, hình học để 

chắp ghép, chơi trò chơi với hình để 

ghép ngôi nhà 1 tầng, 2 tầng…

x

Biết sử dụng các hình, hình học để 

chắp ghép, chơi trò chơi với hình để 

ghép con mèo, con thỏ…

x

Biết sử dụng các hình, hình học để 

chắp ghép, chơi trò chơi với hình để 

ghép hình ô tô tải, thuyền buồm… 

(Ghép thuyền buồm)

x

Sử dụng các hình, 

hình học để chắp 

ghép

Nhận biết, gọi tên 

các hình: hình 

vuông, hình tròn,... 

và nhận dạng các 

hình đó trong thực tế

94

95

Nhận biết, gọi tên các hình: 

hình vuông, hình tròn,... và 

nhận dạng các hình đó trong 

thực tế

 Sử dụng các hình, hình học 

để chắp ghép

K
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6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian *

96

Nhận biết  phía trên - phía 

dưới - phía trước - phái sau, 

của bản thân N
D

C
T

Nhận biết  phía trên - 

phía dưới - phía 

trước - phái sau, của 

bản thân

Nhận biết  phía trên - phía dưới của 

bản thân.
x

97
Nhận biết tay phải - tay trái 

của bản thân N
D

C
T Nhận biết tay phải - 

tay trái của bản thân

Quan sát nhận biết tay phải - tay trái 

của bản thân
x

Quan sát bầu trời- ghi chép kết quả x

Quan sát bầu trời thời tiết ghi chép kq 

ss thứ 2
x

Qs mối liên hệ thời tiết với cây cối x

QS mối liên hệ thời tiết với con người x

Qs mối liên hệ thời tiết với cây nảy 

mầm
x

C. Khám phá xã hội * * * * * *

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng * * * *

99
Nói được tên, tuổi, giới tính 

của bản thân khi được hỏi N
D

C
T Tên, tuổi, giới tính 

của bản thân

Giới thiệu về tên, tuổi, giới tính của 

bản thân
x

Thời tiết mùa thu98
Nhận biết mùa và đặc trưng 

của mùa N
D

C
T
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100

Nói được tên của bố, mẹ, 

các thành viên trong gia đình 

và địa chỉ gia đình khi được 

hỏi

N
D

C
T

Tên của bố, mẹ các 

thành viên trong gia 

đình. Địa chỉ gia 

đình

Quan sát, xem tranh ảnh, video, trò 

chuyện về người thân của bé
x

101 Biết công việc của bố, mẹ bé
T

L
H

D Biết công việc của 

bố, mẹ bé

Trò chuyện về công việc của bố, mẹ 

bé
x

 Quan sát nhà mái bằng x

 Quan sát nhà mái gói x

Quan sát nhà một tầng x

Quan sát nhà 2 tầng x

Quan sát nhà 3 tầng x

103

Những nguyên vật liệu để 

làm nhà, các khu vực trong 

nhà T
L

H
D Những nguyên vật 

liệu để làm nhà, các 

khu vực trong nhà

Quan sát, trò chuyện, tham quan, các 

nguyên liệu để làm nhà
x

Quan sát, trò chuyện, chơi trò chơi, 

qua tranh ảnh, clip các đồ dùng trong 

gia đình

x

104

Ngôi nhà là nơi bé 

sống hạnh phúc cùng 

gia đình, bé biết các 

kiểu nhà khác nhau 

102

Các đồ dùng trong 

gia đình, các phương 

tiện đi lại , trang 

phục của gia đình

Ngôi nhà là nơi bé sống 

hạnh phúc cùng gia đình, bé 

biết các kiểu nhà khác nhau 

Các đồ dùng trong gia đình, 

các phương tiện đi lại , trang 

phục của gia đình

T
L

H
D

T
L

H
D
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát, trò chuyện, chơi trò chơi, 

qua tranh ảnh, clip các phương tiện đi 

lại, trang phục của gia đình 

x

Quan sát, trò chuyện, nhận biết tên 

gọi, công dụng, đặc điểm nổi bật, cách 

sủ dụng của một số đồ dùng trong gia 

đình

x

105

Nói được tên trường/lớp,  

tên và công việc của cô giáo 

lớp mình khi được hỏi, trò 

chuyện

N
D

C
T Tên trường/lớp,  tên 

và công việc của cô 

giáo

- Quan sát, trò chuyện, tìm hiểu về lớp 

và công việc của cô giáo

- Trò chơi: Ai thông minh, bé khéo tay

x

106

Ngày hội đến trường của bé 

là ngày khai giảng năm học 

mới T
L

H
D Ngày hội đến trường 

của bé là ngày khai 

giảng năm học mới

Trò chuyện kể một số hoạt động của 

cô và trẻ về ngày 5/9 -ngày khai giảng 

năm hoc mới

x

107
Các hoạt động để giúp gia 

đình luôn vui vẻ hạnh phúc T
L

H
D Các hoạt động để 

giúp gia đình luôn 

vui vẻ hạnh phúc

Qua sát, trò chuyện giới thiệu các ngày 

kỷ niệm của gia đình như đi du lịch, tổ 

chức sinh nhật …

x

Quan sát phòng bảo vệ x

Quan sát phòng âm nhạc x

104

108

Các đồ dùng trong 

gia đình, các phương 

tiện đi lại , trang 

phục của gia đình

Tên gọi của trường 

mầm non và các khu 

vực trong trường, 

trong lớp

Các đồ dùng trong gia đình, 

các phương tiện đi lại , trang 

phục của gia đình

Tên gọi của trường mầm non 

và các khu vực trong trường, 

trong lớp

T
L

H
D

T
L

H
D
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát phòng tiếng anh x

 Quan sát phòng hội trường x

Quan sát khu hiệu bộ x

109
Biết tên lớp, tên cô giáo và 

các bnaj trong lớp T
L

H
D Tên gọi của lớp, tên 

cô giáo và tên bạn 

trong lớp

Quan sát, trò chuyện về tên lớp, tên cô 

giáo và tên các bạn trong lớp
x

110
Công việc của cô giáo và 

HĐ của trẻ ở lớp T
L

H
D Công việc của cô 

giáo và HĐ của trẻ ở 

lớp

Quan sát, trò chuyện về các cô bác 

trong trường bé
x

Quan sát, trò chuyện về tên gọi, đặc 

điểm của đồ chơi tái chế
x

Thực hành làm đồ chơi 

từ nguyên vật liệu tái chế
x

Trò chuyện, chơi với đồ chơi trong lớp 

để biết về tên gọi đặc điểm nổi bật và 

cách sử dụng đồ dùng đồ chơi của lớp.

x

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương * *

Trò chuyện về tên gọi, đặc 

điểm, ích lợi của đôi dép
x

111

Tên gọi, sản phẩm, 

ích lợi

 của nghề tái chế 

nhựa: Làm dép 

nhựa,..

112

108

Nói được tên gọi, 

đặc điểm nổi bật, 

cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi của 

lớp

Tên gọi của trường 

mầm non và các khu 

vực trong trường, 

trong lớp

Tên gọi của trường mầm non 

và các khu vực trong trường, 

trong lớp

Nói được tên gọi, đặc điểm 

nổi bật, cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi của lớp

Biết được tên gọi, sản 

phẩm, ích lợi của một số 

nghề phổ biến tại địa 

phương

K
Q

M
Đ

T
L

H
D

K
Q

M
Đ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát, xem video

 tái chế nhựa làm thành đôi dép
x

Steam: Làm bánh mì phết bơ x

Súc miệng bằng nước muối x

Quan sát đất sét. x

Quan sát các viên gạch từ đất sét. x

Quan sát đo độ dài các viên gạch. x

Làm ghạch bằng các loại khuôn. x

Chơi xếp gạch x

Tên gọi, sản phẩm, 

ích lợi của nghề 

nghề xây dựng,..

Quan sát, trò chuyện về tên, công việc, 

sản phẩm, ích lợi  của nghề xây dựng
x

Quan sát trang phục của chú bộ đội x

Quan sát đồ dùng- Ba lô của chú bộ 

đội
x

Khám phá một số 

thực phẩm 

Bé tìm hiểu về chú 

bộ đội

Tên gọi, sản phẩm, 

ích lợi

 của nghề tái chế 

nhựa: Làm dép 

nhựa,..

113

112

Gạch từ đất sét

Biết được tên gọi, sản 

phẩm, ích lợi của một số 

nghề phổ biến tại địa 

phương

K
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ

Kể tên và nói được sản 

phẩm, ích lợi của nghề nông, 

nghề xây dựng và cô/ chú bộ 

đội..khi được hỏi, xem tranh
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát đò dùng chiến đấu của chú 

bộ đội
x

Quan sát các hoạt động đi hành quân 

của các chú bộ đội
x

Thăm  quan Doanh trại quân đội. x

 Khám phá nguyên vật liệu làm ống 

nhòm( dép cao su, xe tăng, mũ bộ đội)
x

Thứ 2: Quan sát chậu, khay đựng chậu 

trồng rau thủy canh.
x

Thứ 3: Quan sát vườn rau thủy canh. x

Thứ 4: Quan sát nhận biết điều kiện để 

rau lớn.
x

Thứ 5: Quan sát quy trình  trồng cây 

rau - Ghi kết quả
x

Thứ 6: Quan sát thực hành trồng rau 

thủy canh
x

Bé tìm hiểu về chú 

bộ đội

113

Quan sát vườn rau 

thủy canh

K
Q

M
Đ

Kể tên và nói được sản 

phẩm, ích lợi của nghề nông, 

nghề xây dựng và cô/ chú bộ 

đội..khi được hỏi, xem tranh
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát, trò chuyện, xem tranh ảnh, 

tham quan thực tế để biết tên gọi, đồ 

dùng dụng cụ, công việc, sản phẩm, 

ích lợi và nơi làm việc của bác công 

nhân

x

Thí nghiệm với C 

sủi
Thứ 2: Quan sát lọ C sủi. x

Thứ 3: Quan sát Cốc nước C sủi. x

 Thứ 4: Quan sát C sủi trong hoạt 

động trải nghiệm.
x

Thứ 5: Quan sát thí nghiệm đổi màu 

với nước C sủi.
x

 Thứ 6: C sủi trong nước x

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh * * * * *

Ngày hội đến trường 

của bé là ngày khai 

giảng năm học mới

 Xem clip, tranh ảnh về ngày khai 

giảng năm học mới
x

Ngày tết trung thu
Quan sát, thảo luận và thực hành trang 

trí về ngày Tết trung thu tại lớp
x

Quan sát vườn hoa x

Quán sát  cành hoa/ bó hoa x

113

114

Bông hoa mừng cô 

ngày 20/11

Kể được tên một số lễ hội: 

Ngày khai giảng, tết trung 

thu….qua trò chuyện, tranh 

ảnh

K
Q

M
Đ

N
D

C
T

Kể tên và nói được sản 

phẩm, ích lợi của nghề nông, 

nghề xây dựng và cô/ chú bộ 

đội..khi được hỏi, xem tranh
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát  lá hoa/ lẵng hoa x

Quan sát bông hoa x

Thực hành chăm sóc vườn hoa x

 Các HĐ kỷ niệm 

ngày 20/11

 Quan sát, trò chuyện , xem clip, tranh 

ảnh về ngày 20/11 ngày nhà giáo VN
x

Tổ chức hoạt động lễ hội:

Cháu là chiến sỹ tí hon (Tham quan 

tiểu đoàn 38)

x

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

clip về lễ hội mùa xuân
x

 Tìm hiểu  bánh chưng x

 Quan sát, trò chuyện qua hình ảnh 

một số hoạt động ngày quốc tế phụ nữ 

8/3

x

115

GD trẻ bổn phận 

TE: Tình yêu quê 

hương đất nước

Kể được tên một vài danh 

lam, thắng cảnh ở địa 

phương N
D

C
T Danh lam, thắng 

cảnh ở địa phương

- Quan sát, tìm hiểu, trò chuyện về lễ 

hội  Núi Voi An Lão

- Trò chơi: Đấu vật, bịt mắt bắt vịt, nối 

các hoạt động của lễ hội Núi Voi An 

Lão. GD trẻ bổn phận TE: Tình yêu 

quê hương đất nước

x

114

Bông hoa mừng cô 

ngày 20/11

Kể được tên một số lễ hội: 

Ngày khai giảng, tết trung 

thu….qua trò chuyện, tranh 

ảnh
N

D
C

T
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*

116

GD trẻ bổn phận 

TE: Tình yêu quê 

hương đất nước

Biết tên nước Việt Nam, 

Việt Nam có thủ đô Hà Nội T
L

H
D Biết tên nước Việt 

Nam, Việt Nam có 

thủ đô Hà Nội

Quan sát tranh ảnh, trò chuyên và đàm 

thoại, tìm hiểu làm quen một vài đặc 

điểm nổi bật về một số địa danh, di 

tích lịch sử của Việt Nam, biết Hà Nội 

là thủ đô của đất nước Việt Nam. GD 

trẻ bổn phận TE: Tình yêu quê hương 

đất nước

x

117

Biết Bác Hồ rất yêu các 

cháu thiếu nhi, biết Lăng 

Bác Hồ ở Hà Nội - nơi có 

Hồ Gươm, Tháp Rùa

T
L

H
D

Biết Bác Hồ rất yêu 

các cháu thiếu nhi, 

biết Lăng Bác Hồ ở 

Hà Nội - nơi có Hồ 

Gươm, Tháp Rùa. 

Biết thể hiện lòng 

biết ơn với Bác

E2,3: Khám phá chất kiệu làm khung 

ảnh Bác/ dây hoa trang trí
x

118

Tên gọi địa danh nổi tiếng 

của quê mình hoặc nơi trẻ 

đang sống T
L

H
D

Tên gọi địa danh nổi 

tiếng của quê mình 

hoặc nơi trẻ đang 

sống

Quan sát, trò chuyện về tên gọi địa 

danh nơi trẻ sống
x

118 Biết được Cờ Tổ quốc

N
D

C
T

Cờ Tổ quốc Quan sát, trò chuyện về lá cờ Tổ quốc. x

Thứ 2- Quan sát nhận xét về chai nước x

Thứ 3- Quan sát nhận xét về viên c tan 

trong nước
x

Thí nghiệm tạo dung 

nham

119 Các thí nghiệm Đ
P
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Thứ 4- Quan sát  nhận xét dàu ăn 

trong nước
x

Thứ 5 - Quan sát nhận xét  về màu 

trong nước
x

Thứ 6- Quan sát thí nghiệm nhung 

nham
x

Thứ 2 - Quan sát cây cần tây x

Thứ 3- Quan sát làm thí nghiệm trồng 

cây trong nước
x

Thứ 4- Quan sát sự thay đổi của cây x

Thứ 5- Quan sát sự thay đổi của cây x

Thứ 6-  CĐQH- trồng cây vào đất x

 Quan sát và chơi với mo cau x

Quan sát và chơi với dép đôi x

Quan sát và chơi với cà kheo x

Quan sát và chơi với dây kéo co x

Quan sát và chơi với quả cầu giấy x

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ * * * * * * * * * * *

Thí nghiệm tạo dung 

nham

120

119

Thí nghiệm trồng 

cây thực vật

Các thí nghiệm

Đồ chơi phát triển 

thế chất

Đ
P

Đ
P

Biết tác dụng của trò chơi và 

cách chơi các đồ chơi  prèn 

luyện sức khỏe
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

A. Nghe hiểu lời nói * * * * * * * * * * *

Quan sát, trò chuyện hiểu được các từ 

khái quát chỉ người thân trong gia đình
x

QTE7: Quyền giữ gìn và phát huy bản 

sắc: Thảo luận, quan sát, trò chuyện 

hiểu được các từ khái quát nói về Bác 

Hồ

x

QTE7: Quyền giữ gìn và phát huy bản 

sắc:  Thảo luận, quan sát, trò chuyện 

hiểu được các từ khái quát chỉ quê 

hương An Lão

x

Quan sát, trò chuyện hiểu được các từ 

khái quát chỉ nghề thợ xây
x

Quan sát, trò chuyện hiểu được các từ 

khái quát chỉ nghề bác sỹ
x

Quan sát, thảo luận, trò chuyện hiểu 

được các từ khái quát chỉ nghề bộ đội
x

Quan sát, trò chuyện hiểu được các từ 

khái quát chỉ nghề nông nghiệp
x

Quan sát, trò chuyện hiểu được các từ 

khái quát chỉ  đồ vật gần gũi, quen 

thuộc trong gia đình

x

Nghe hiểu được các 

từ khái quát chỉ 

người, tên gọi đồ 

vật, sự vật, hành 

động, hiện tượng 

gần gũi, quen thuộc

121

K
Q

M
Đ

Có khả năng nghe hiểu được 

các từ khái quát chỉ người, 

tên gọi đồ vật, sự vật, hành 

động, hiện tượng gần gũi, 

quen thuộc
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
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ồ
n

Quan sát, trò chuyện hiểu được các từ 

khái quát chỉ tên gọi đồ vật, đồ chơi 

quen thuộc trong trường mầm non

x

Quan sát, trò chuyện hiểu được các từ 

khái quát chỉ tên gọi của một số bộ 

phận trên cơ thể

x

Quan sát, xem video, trò chuyện hiểu 

được các từ khái quát chỉ tên gọi các 

PTGT

x

Quan sát, trò chuyện hiểu được các từ 

khái quát chỉ tên gọi của ngày 8/3
x

Quan sát, xem video, xem tranh ảnh, 

trò chuyện hiểu được các từ khái quát 

chỉ tên gọi của các con vật

x

Quan sát, trò chuyện hiểu được các từ 

khái quát chỉ tên gọi của một số nghề
x

Quan sát, trò chuyện hiểu được các từ 

khái quát chỉ hiện tượng tự nhiên
x

Nghe hiểu được các 

từ khái quát chỉ 

người, tên gọi đồ 

vật, sự vật, hành 

động, hiện tượng 

gần gũi, quen thuộc

121

K
Q

M
Đ

Có khả năng nghe hiểu được 

các từ khái quát chỉ người, 

tên gọi đồ vật, sự vật, hành 

động, hiện tượng gần gũi, 

quen thuộc
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
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ồ
n

Quan sát, xem video, xem tranh ảnh, 

trò chuyện hiểu được các từ khái quát 

chỉ tên gọi của các loại rau, hoa, quả, 

cây xanh

x

122
Có khả năng nghe hiểu và 

làm theo yêu cầu đơn giản N
D

C
T Nghe hiểu và làm 

theo yêu cầu đơn 

giản

Quan sát, thực hành nghe hiểu và làm 

theo yêu cầu đơn giản
x

Quan sát, trò chuyện, thực hành nghe 

hiểu, sử dụng các câu đơn
x

Quan sát, thực hành nghe hiểu, sử 

dụng các câu mở rộng trong giao tiếp
x

Khỉ và thỏ bỏ rác vào thùng x

Cá rô con lên bờ x

Đôi bạn tốt x

Bông hoa cúc trắng x

Chuột con tìm nhà x

Nhớ mẹ x

Thỏ con không vâng lời x

Cô bé quàng khăn đỏ x

Anh bộ đội và lũ trẻ nhỏ x

Cây rau của thỏ Út x

124

123

Nghe hiểu được các 

từ khái quát chỉ 

người, tên gọi đồ 

vật, sự vật, hành 

động, hiện tượng 

gần gũi, quen thuộc

121

Có khả năng nghe 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi

Nghe hiểu, sử dụng 

các câu đơn, câu mở 

rộng trong giao tiếp

K
Q

M
Đ

N
D

C
T

N
D

C
T

Có khả năng nghe hiểu được 

các từ khái quát chỉ người, 

tên gọi đồ vật, sự vật, hành 

động, hiện tượng gần gũi, 

quen thuộc

Có khả năng nghe hiểu, sử 

dụng các câu đơn, câu mở 

rộng trong giao tiếp

Có khả năng nghe truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi
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chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
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ồ
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Chiếc áo của mùa Xuân x

Sự tích rau thì là x

Sự tích hoa hồng x

Cây táo nhỏ x

Lợn con sạch nắm rồi x

Mỗi người một việc x

Vì sao gấu con bị sâu răng? x

Kể chuyện: Giấc mơ kỳ lạ x

Chiếc ấm sành nở hoa x

Tích chu x

Ba cô gái x

Cáo thỏ và gà trống x

Sự tích cây lêu ngày tết x

Vì sao Thỏ cụt đuôi x

Hạt cát rong chơi x

Cô mây x

124

Có khả năng nghe 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổiN
D

C
TCó khả năng nghe truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
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Gió và mặt trời x

Bó hoa tặng bà x

Món quà của cô giáo x

Cậu bé mũi dài x

Tay trái, tay phải x

Quả táo của Bác Hồ x

Em bé dũng cảm x

Kể truyện: Gà tơ đi học x

Kể truyện: Bàn tay có nụ hôn x

Tàu thủy tí hon x

Đôi bạn tốt x

 Chú vịt xám x

Ba chú lợn nhỏ x

Bác nông dân x

Chú vịt xám x

Bác Gấu đen và hai chú Thỏ x

125

124

Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, phù hợp 

với độ tuổi

Có khả năng nghe 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổiN
D

C
T

N
D

C
T

Có khả năng nghe truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi

Có khả năng nghe hiểu nội 

dung truyện kể, phù hợp với 

độ tuổi
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
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ồ
n

Giọng hót chim sơn ca x

Sự tích Núi Voi x

Những chiếc chai kỳ diệu x

Hoa mào gà x

Kiến con đi ô tô x

Xe lu và xe ca. x

126

Nhận ra một số sắc thái biểu 

cảm của lời nói (vui, buồn, 

sợ hãi)

Đ
P

Một số sắc thái biểu 

cảm của lời nói (vui, 

buồn, sợ hãi)

Quan sát, thực hành biểu hiện một số 

sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, 

buồn, sợ hãi)

x

127

Biết lắng nghe và trả lời 

được câu hỏi của người đối 

thoại K
Q

M
Đ Lắng nghe và trả lời 

câu hỏi của người 

đối thoại

Trò chuyện, lắng nghe và trả lời câu 

hỏi của người mọi người xung quanh
x

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày * * * * * * * * * * *

128
Nói rõ các tiếng trong Tiếng 

Việt

K
Q

M
Đ

Phát âm các tiếng 

của Tiếng Việt

Thực hành phát âm các tiếng của 

Tiếng Việt
x

Trò chuyện, thực hành sử dụng các từ 

thông dụng chỉ đồ vật 
x

Quan sát, trò chuyện một số nguyên

vật liệu tái chế từ Lá cây
x

125

Sử dụng các từ 

thông dụng chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc 

điểm

Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, phù hợp 

với độ tuổi

129

Sử dụng được các từ thông 

dụng chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm

N
D

C
T

K
Q

M
Đ

Có khả năng nghe hiểu nội 

dung truyện kể, phù hợp với 

độ tuổi
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
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ồ
n

  Quan sát, trò chuyện tìm hiểu về 

nguyên vật liệu tái chế                                        
x

Quan sát, trò chuyện một số 

đồ dùng làm từ chai lọ nhựa: Bình tưới 

nước, chậu trồng hoa

x

Trò chuyện sử dụng các từ thông dụng 

chỉ hoạt động 
x

QTE7: Quyền giữ 

gìn và phát huy 

bản sắc

QTE7: Quyền giữ gìn và phát huy bản 

sắc: Trò chuyện sử dụng các từ thông 

dụng chỉ đặc điểm của quê hương, đất 

nước

x

E1: Trò chuyện về Cánh diều/ chong 

chóng/ chiếc mũ/ chiếc ô xinh
x

Trò chuyện, thực hành sử dụng các từ 

thông dụng chỉ đặc điểm của nghề 

nông nghiệp

x

Quan sát, trò chuyện sử dụng các từ 

thông dụng chỉ đặc điểm của nghề bác 

sỹ

x

Quan sát, thực hành sử dụng các từ 

thông dụng chỉ đặc điểm của nghề bộ 

đội

x

Sử dụng các từ 

thông dụng chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc 

điểm

129

Sử dụng được các từ thông 

dụng chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm K
Q

M
Đ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Trò chuyện, thực hành sử dụng các từ 

thông dụng chỉ đặc điểm của nghề thợ 

xây

x

Quan sát, thực hành sử dụng các từ 

thông dụng chỉ đặc điểm các loại con 

vật

x

Quan sát, trò chuyện, thực hành sử 

dụng các từ thông dụng chỉ đặc điểm 

các loại hoa, quả cây xanh 

x

Trò chuyện sử dụng câu đơn, câu ghép 

để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu 

biết của bản thân về ngày 8/3

x

Trò chuyện, thảo luận, gợi ý sử dụng 

câu đơn, câu ghép để bày tỏ tình cảm, 

nhu cầu và hiểu biết của bản thân về 

các  con vật

x

Trò chuyện: về cái tủ ( giường, nồi, 

phích)
x

QTE7: Quyền giữ 

gìn và phát huy 

bản sắc: 

QTE7: Quyền giữ gìn và phát huy bản 

sắc: Trò chuyện, thảo luận, gợi ý sử 

dụng câu đơn, câu ghép để bày tỏ tình 

cảm, nhu cầu với các cô giáo trong 

trường mầm non chủ đề quê hương đất 

nước và Bác Hồ

x

Sử dụng các từ 

thông dụng chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc 

điểm

130

129

Sử dụng được các từ thông 

dụng chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm

Biết bày tỏ tình cảm, nhu 

cầu và hiểu biết của bản thân 

bằng các câu đơn, câu đơn 

mở rộng

Sử dụng câu đơn, 

câu ghép để bày tỏ 

tình cảm, nhu cầu và 

hiểu biết

K
Q

M
Đ

N
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Kể lại sự việc đơn 

giản 1-2 tình tiết

Trò chuyện, hướng dẫn kể lại sự việc 

đơn giản 1-2 tình tiết khi ở trường
x

Trò chuyện, gợi ý kể lại sự việc đơn 

giản 1-2 tình tiết khi ở trong gia đình
x

Chổi ngoan x

Cô vệ sinh môi trường x

Bé nhớ lời x

Chiếc thuyền giấy x

Giữ vệ sinh môi trường x

 Bé giữ gìn môi trường x

Thơ: Bập bênh x

Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Trăng sáng x

Thơ: Bạn mới x

 Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Tình bạn x

 Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Bé ơi x

Đọc thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

132

131

K
Q

M
Đ

Kể lại được những sự việc 

đơn giản đã diễn ra của bản 

thân như: thăm ông bà, đi 

chơi, xem phim

Có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi

K
Q

M
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Nắng x

Đôi bàn tay bé x

Miệng xinh x

Đôi mắt của em x

Đồng dao: Xúc xắc xúc xẻ x

 Tàu thủy x

Xe chữa cháy x

Đi bừa x

Bé làm họa sĩ x

Làm bác sỹ x

Em làm thợ xây x

Em yêu chú bộ đội x

Hồ sen x

Vườn cải x

Cây chuối nhà em x

Đọc thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

132

K
Q

M
ĐCó khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Chùm quả ngọt x

Hoa đồng hồ x

Hoa kết trái x

Mẹ và con x

Giúp mẹ x

Đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành x

Đồng dao: Con vỏi con voi x

Đồng dao: Kéo cưa lừa xẻ x

Cô giáo của con x

Lấy tăm cho bà x

Mẹ đi vắng x

Bác nông dân x

Lời chúc 8/3 của bé x

Cá ngủ ở đâu x

Đọc thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

132
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M
ĐCó khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Rong và cá x

Gấu qua cầu x

Tết đang vào nhà x

Mùa xuân x

Cây đào x

Dán hoa tặng mẹ x

Cây dây leo x

Thuyền ngủ bãi x

Đèn giao thông x

Giữa trưa hè x

Mùa hè x

Ông mặt trời x

Gió x

Về quê x

Bác Hồ của em x

Nước x

Bác bầu bác Bí x

Đọc thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

132
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M
ĐCó khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Tập gấp máy bay x

 Làm đồ chơi x

Trò chuyện, hướng dẫn kể lại một vài 

tình tiết của chuyện đã được nghe
x

Trò chuyện, gợi ý kể lại một vài tình 

tiết của chuyện đã được nghe với sự 

giúp đỡ của người lớn

x

Tập đóng vai theo 

lời dẫn chuyện của 

giáo viên

Tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của 

giáo viên câu truyện Ba chú lợn nhỏ
x

Có khả năng bắt 

chước giọng nói của 

nhân vật trong 

truyện

Tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của 

giáo viên câu truyện Xe lu và xe ca
x

Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép 

với cô giáo các cô bác trong trường 

mầm non

x

Biết xin và nhận quà bằng 2 tay x

Trò huyện, HD trẻ sử dụng 

các từ biểu thị sự lễ phép với mọi 

người xung quanh

x

Biết chào hỏi mọi người xung quanh x

135
Sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép

133

134

Đọc thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

Kể lại một vài tình 

tiết của chuyện đã 

được nghe

132

K
Q

M
ĐCó khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi

K
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ

Kể lại được chuyện đơn giản 

đã được nghe với sự giúp đỡ 

của người lớn

Có khả năng bắt chước 

giọng nói của nhân vật trong 

truyện

Biết sử dụng các từ: "Vâng 

ạ"; "Dạ"; "Thưa"… trong 

giao tiếp K
Q

M
Đ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Biết chào cô giáo khi đến lớp x

Biết chào tạm biệt người thân trong 

gia đình khi đi học
x

Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép 

với những người thân trong gia đình
x

Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép 

với các chú Bộ đội  khi trẻ được đi 

tham quan doanh traị Bộ đội

x

Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép 

với mọi người xung quanh
x

Trò chuyện cùng trẻ,

 khuyến khích trẻ nói to, rõ ràng
x

Nói đủ nghe, không nói lí nhí x

Tạo tình huống cho trẻ trả lời
x

Trò chuyện, gợi ý trả lời và đặt các 

câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; 

"Khi nào?"

x

135
Sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép

Biết trả lời và đặt 

các câu hỏi: "Ai?"; 

"Cái gì?"; "Ở đâu?"; 

"Khi nào?"

136

137

Sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép

Biết nói đủ nghe, không nói 

lí nhí

Biết dặt và trả lời các câu 

hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở 

đâu?"; "Khi nào?"

Biết sử dụng các từ: "Vâng 

ạ"; "Dạ"; "Thưa"… trong 

giao tiếp
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

* * * * * * * *

Quan sát, trò chuyện, làm quen với 

chữ, sách, truyện
x

Biết đề nghị người khác đọc sách cho 

trẻ, biết tự giở sách xem tranh
x

Xem và nghe đọc các loại sách khác 

nhau
x

QTE7: Quyền giữ gìn và phát huy bản 

sắc: Quan sát, xem tranh minh họa và 

gọi tên các nhân vật trong tranh chủ đề 

quê hương An Lão

x

QTE7: Quyền giữ gìn và phát huy bản 

sắc: Quan sát, trò chuyện, xem tranh 

minh họa và gọi tên các nhân vật trong 

tranh chủ đề Bác Hồ

x

Quan sát, thảo luận, xem tranh minh 

họa và gọi tên các nhân vật trong tranh 

chủ đề ngày 8/3

x

QTE7: Quyền giữ 

gìn và phát huy 

bản sắc: 

138

C. Làm quen với việc đọc - viết

Tiếp xúc với chữ, 

sách, truyện

139

Xem và nghe đọc 

các loại sách khác 

nhau

Biết đề nghị người khác đọc 

sách cho nghe, tự giở sách 

xem tranh. 

Biết nhìn vào tranh minh 

họa và gọi tên nhân vật trong 

tranh

K
Q

M
Đ

K
Q

M
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát, trò chuyện, xem tranh minh 

họa và gọi tên các nhân vật trong tranh 

chủ đề hiện tượng tự nhiên

x

Quan sát, xem tranh minh họa và gọi 

tên các nhân vật trong tranh chủ đề 

động vật

x

Quan sát, trò chuyện, xem tranh minh 

họa và gọi tên các nhân vật trong tranh 

chủ đề giao thông

x

Bé tập đọc sách x

Biết cầm sách đúng chiều, mở sách, 

xem tranh và "đọc" truyện. 
x

141 Biết giữ gìn sách N
D

C
T Giữ gìn sách Biết giữ gìn sách x

Làm quen với một số kí hiệu thông 

thường ở gia đình
x

Làm quen, thực hành với một số kí 

hiệu thông thường ở  trường lớp
x

Có khả năng nhận biết một 

số kí hiệu thông thường, gần 

gũi

Biết cầm sách đúng 

chiều, mở sách, xem 

tranh và "đọc" 

truyện. 

140

Làm quen với một số 

kí hiệu thông thường 

ở gia đình, trường 

lớp

142

139

Xem và nghe đọc 

các loại sách khác 

nhau

Biết nhìn vào tranh minh 

họa và gọi tên nhân vật trong 

tranh

Biết cầm sách đúng chiều và 

mở sách, xem tranh và "đọc" 

truyện. 
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

GD trẻ về bổn 

phận trẻ em về 

chấp hành ATGT

Trò chuyện, quan sát, làm quen với 

một số kí hiệu thông thường khi tham 

gia giao thông. GD trẻ về bổn phận trẻ 

em về chấp hành ATGT

x

143
Thích tiếp xúc với chữ, sách 

truyện N
D

C

T

Tiếp xúc với chữ, 

sách truyện

Thực hành tiếp xúc với chữ, sách 

truyện
x

144
Thích vẽ, "viết" nguệch 

ngoạc K
Q

M

Đ
Thích vẽ, "viết" 

nguệch ngoạc
Thực hành viết nguệch ngoạc x

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI * * * * * * * * * * *

A. Phát triển tình cảm * * * * * * * * * * *

1. Thể hiện ý thức về bản thân * * * *

145
Nói được tên, tuổi, giới tính 

của bản thân K
Q

M

Đ

Tên, tuổi, giới tính 

của bản thân

Biết giới thiệu tên, tuổi, giới tính của 

bản thân
x

Trò chuyện cùng bé về những điều bé 

thích và không thích trong dịp vui tết 

trung thu

x

Thảo luận, trò chuyện cùng bé kể 

những điều bé thích khi đến trường 

mầm non

x

QTE 23:Quyền được bày tỏ ý kiến:Trò 

huyện kể những loại quả bé thích và 

không thích

x

Trò chuyện những điều bé thích nghi 

được đi thăm, ngắm nhìn lăng Bác Hồ
x

QTE 23:Quyền 

được bày tỏ ý kiến:

Có khả năng nhận biết một 

số kí hiệu thông thường, gần 

gũi

146
Nói được điều bé thích, 

không thích

Làm quen với một số 

kí hiệu thông thường 

ở gia đình, trường 

lớp

142

Những điều bé thích, 

không thích
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

trò chuyện, khuyến khích trẻ nói 

những điều bé thích về quê hương An 

Lão

x

QTE23: Quyền được bày tỏ ý 

kiến:Thảo luận cùng trẻ những loại 

hoa bé yêu thích, hoa bé không thích

x

QTE4: Dạy trẻ biết được quyền được 

chăm sóc nuôi dưỡng, quyền được bày 

tỏ ý kiến của mình trong sở thích ăn 

uống: Trò chuyện, thảo luận những 

loại rau bé thích, không thích và 

những món ăn từ rau bé thích

x

Quyền được bày tỏ ý kiến: Những con 

vật bé thích, không thích 
x

Thảo luận những phương tiện giao 

thông bé thích và không thích 
x

Khuyến khích kể những điều bé thích 

và không thích khi đến tết Nguyên 

Đán

x

Quan sát, thảo luận những điều bé 

thích khi đến mùa xuân
x

QTE 23:Quyền 

được bày tỏ ý kiến:
146

Nói được điều bé thích, 

không thích

Những điều bé thích, 

không thích
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

- Thảo luận những đồ chơi bé thích và 

không thích phù hợp với giới tính.

- Chơi phân loại dồ chơi theo ý thích

x

- Khuyến khích trẻ nói những điều bé 

thích khi ở nhà với những người thân 

trong gia đình

- Trò chơi: Gắn công việc bé thích 

x

* * * * * * * * *

- Trò chơi kể tên các bộ phận cơ thể bé

- Trò chơi: Chỉ nhanh, nói đúng
x

E1: Trò chuyện với trẻ về

 khung ảnh Bác/ dây hoa trang trí ảnh 

Bác

x

GD trẻ bổn phận 

TE: Tình yêu quê 

hương đất nước

Trò chuyện với trẻ về quê hương An 

Lão. GD trẻ bổn phận TE: Tình yêu 

quê hương đất nước

x

Trò chuyện với trẻ về

 nghề nông nghiệp
x

Trò chuyện với trẻ về

 nghề bác sỹ
x

QTE 23:Quyền 

được bày tỏ ý kiến:
146

Mạnh dạn tham gia 

vào các hoạt động, 

mạnh dạn khi trả lời 

câu hỏi

Nói được điều bé thích, 

không thích

147

Những điều bé thích, 

không thích

Mạnh dạn tham gia vào các 

hoạt động, mạnh dạn khi trả 

lời câu hỏi

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

K
Q

M
Đ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Trò chuyện với trẻ về PTGT đường bộ x

E1: Trò chuyện với trẻ về bè nổi/ 

thuyền/ phao/ tàu thủy
x

Trò chuyện với trẻ về PTGT đường 

hàng không
x

Trò chuyện với trẻ về mùa hè x

Quan sát video, thảo luận nhóm, trao 

đổi với trẻ về đặc điểm của đất, đá, sỏi
x

Trò chuyện với trẻ về nước x

 Trò chuyện với trẻ về

 nghề bộ đội
x

GD bổn phận của 

trẻ em: Yêu quý, 

kính trọng, lễ phép 

với bà, mẹ, người 

lớn tuổi 

Trò chuyện với trẻ về  ngày 8/3. GD 

bổn phận của trẻ em: Yêu quý, kính 

trọng, lễ phép với bà, mẹ, người lớn 

tuổi 

x

Trò chuyện với trẻ về mùa đông x

Mạnh dạn tham gia 

vào các hoạt động, 

mạnh dạn khi trả lời 

câu hỏi

147

Mạnh dạn tham gia vào các 

hoạt động, mạnh dạn khi trả 

lời câu hỏi K
Q

M
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Trò chuyện với trẻ về một số loại hoa x

Trò chuyện với trẻ về một số loại quả x

Trò chuyện với trẻ về một số loại rau x

Trò chuyện với trẻ về Tết Nguyên Đán x

Trò chuyện với trẻ về mùa xuân x

Trò chuyện với trẻ về

 nghề thợ xây
x

Trò chuyện với trẻ về

 các nguyên vật liệu tái chế
x

Thảo luận, khuyến khích trẻ nói về 

bản thân thông qua những câu hỏi gợi 

mở của cô

x

Tổ chức các trò chơi, HĐ để trẻ mạnh 

dạn tham gia các hoạt động cùng cô 

giáo

x

Phối hợp cùng phụ huynh rèn trẻ tham 

gia các hoạt động cùng với người thân 

trong gia đình

x

Mạnh dạn tham gia 

vào các hoạt động, 

mạnh dạn khi trả lời 

câu hỏi

147

Mạnh dạn tham gia vào các 

hoạt động, mạnh dạn khi trả 

lời câu hỏi K
Q
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Tổ chức các trò chơi khuyến khích trẻ 

phối hợp với bạn và mạnh dạn tham 

gia vào các hoạt động trong lớp học

x

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề trường mầm non

x

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề an toàn

x

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề bản thân

x

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề gia đình

x

Trải nghiệm thực tế:  

xếp dọn đồ dùng đồ 

chơi, chia giấy vẽ

Mạnh dạn tham gia 

vào các hoạt động, 

mạnh dạn khi trả lời 

câu hỏi

147

Cố gắng thực hiện công việc 

đơn giản được giao
148

Mạnh dạn tham gia vào các 

hoạt động, mạnh dạn khi trả 
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề 20/11

x

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề tái chế

x

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề nghề nghiệp

x

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề lễ hội mùa xuân

x

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề thực vật

x

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề động vật

x

Trải nghiệm thực tế:  

xếp dọn đồ dùng đồ 

chơi, chia giấy vẽ

Cố gắng thực hiện công việc 

đơn giản được giao
148
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề 8/3

x

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề phương tiện giao thông

x

QTE7: Quyền giữ 

gìn và phát huy 

bản sắc

QTE7: Quyền giữ gìn và phát huy bản 

sắc . HĐH  "Lá cờ tổ quốc"
x

Quan sát, trò chuyện, trải nghiện thực 

tế cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia 

đồ dùng đồ chơi  khi tham gia các hoạt 

động chủ đề hiện tượng tự nhiên

x

Lau bàn ghế và thu dọn ghế khi học 

cũng như khi ăn xong
x

Đi tất, găng tay x

Chia giấy vẽ x

Xếp dọn đồ dùng đồ chơi x

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh * * * * * * * * * * *

Trải nghiệm thực tế:  

xếp dọn đồ dùng đồ 

chơi, chia giấy vẽ

Cố gắng thực hiện công việc 

đơn giản được giao
148
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 
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N
g
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ồ
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149

Biết nhận ra một số trạng 

thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận ) qua nét mặt, 

cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh

K
Q

M
Đ Một số trạng thái 

cảm xúc ( vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận )

Biết nhận ra, tìm hiểu qua tranh ảnh 

một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận )

x

Tổ chức cho trẻ chơi khám phá về 

nước qua đó trẻ thể hiện được trạng 

thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói

x

Quan sát video, chơi trò chơi phân loại 

nguyên vật liệu tái chế, hành vi đúng - 

sai từ đó trẻ thể hiện  trạng thái cảm 

xúc phù hợp

x

 Tổ chức chơi các trò chơi khám phá 

với giấy, trẻ biểu lộ trạng thái cảm xúc 

qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói khi 

tham gia

x

Quan sát, thực hành chơi với chai 

nhựa, qua đó trẻ biểu lộ được trạng 

thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói

x

150

Biểu lộ trạng thái 

cảm xúc qua nét mặt, 

cử chỉ, giọng nói; trò 

chơi; hát, vận động

Biết biểu lộ cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát, thảo luận về các hoạt động 

của mọi người trong mùa hè; phân loại 

hành vi đúng - sai… từ đó trẻ thể hiện 

trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói

x

Quan sát tranh ảnh, xem video, chơi 

trò chơi, vận động trong chủ đề đất, 

đá, sỏi để biểu lộ trạng thái cảm xúc 

qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói

x

Quan sát, thực hành thể hiện trạng thái 

cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng 

nói; trò chơi; hát, vận động của chủ đề 

ngày 20/11

x

 GD bổn phận của 

trẻ em: Yêu quý, 

kính trọng, lễ phép 

với bà, mẹ, người 

lớn tuổi 

Quan sát, thực hành thể hiện trạng thái 

cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng 

nói; trò chơi; hát, vận động của chủ đề 

ngày 8/3.  GD bổn phận của trẻ em: 

Yêu quý, kính trọng, lễ phép với bà, 

mẹ, người lớn tuổi 

x

Tổ chức các trò chơi; hát, vận động 

của chủ đề động vật để biểu lộ trạng 

thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói

x

150

Biểu lộ trạng thái 

cảm xúc qua nét mặt, 

cử chỉ, giọng nói; trò 

chơi; hát, vận động

Biết biểu lộ cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát, thực hành các trò chơi; hát, 

vận động của chủ đề gia đình để thể 

hiện trạng thái cảm xúc qua nét mặt, 

cử chỉ, giọng nói;

x

Quan sát, thảo luận về chủ đề thực vật 

thể hiện trạng thái cảm xúc qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, 

vận động

x

Tổ chức các trò chơi; hát, vận động 

của chủ đề ngày 22/12 để biểu lộ trạng 

thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói; 

x

Quan sát, thảo luận về chủ đề nghề 

nghiệp qua trò chơi; hát, vận động 

biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, 

cử chỉ, giọng nói

x

Chơi các trò chơi, hát, vận động  về 

mùa xuân…trẻ thể hiện cảm xúc 
x

Tổ chức các trò chơi; hát, vận động 

của chủ đề bản thân để biểu lộ trạng 

thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói; 

x

150

Biểu lộ trạng thái 

cảm xúc qua nét mặt, 

cử chỉ, giọng nói; trò 

chơi; hát, vận động

Biết biểu lộ cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát, thảo luận về chủ đề trường 

mầm non thể hiện trạng thái cảm xúc 

qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò 

chơi; hát, vận động 

x

Quan sát, trò chuyện về chủ đề tết 

trung thu thể hiện trạng thái cảm xúc 

qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò 

chơi; hát, vận động 

x

Quan sát, thực hành, chơi  trò chơi; 

hát, vận động của chủ đề an toàn qua 

đó biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói

x

Quan sát tranh ảnh, xem video, chơi 

trò chơi; hát, vận động của chủ đề giao 

thông đường bộ biểu lộ trạng thái cảm 

xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói. GD 

trẻ về bổn phận trẻ em về chấp hành 

ATGT

x

Quan sát, thảo luận về chủ đề giao 

thông đường thủy Biết biểu lộ trạng 

thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói; trò chơi; hát, vận động . GD 

trẻ về bổn phận trẻ em về chấp hành 

ATGT

x
GD trẻ về bổn 

phận trẻ em về 

chấp hành ATGT

150

Biểu lộ trạng thái 

cảm xúc qua nét mặt, 

cử chỉ, giọng nói; trò 

chơi; hát, vận động

Biết biểu lộ cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát tranh ảnh, xem video, chơi 

trò chơi; hát, vận độngchủ đề giao 

thông đường hàng không qua đó biểu 

lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói. GD trẻ về bổn phận trẻ 

em về chấp hành ATGT

x

GD trẻ bổn phận 

TE: Tình yêu quê 

hương đất nước

Tổ chức các trò chơi, bài hát, vận 

động trong nhóm để trẻ biểu lộ trạng 

thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói trong chủ đề Quê hương Bác 

Hồ. GD trẻ bổn phận TE: Tình yêu 

quê hương đất nước

x

151

Nhận ra hình ảnh Bác Hồ. 

Thích nghe kể chuyện, nghe 

hát, đọc thơ, xem tranh ảnh 

về Bác Hồ

K
Q

M
Đ

Nhận ra hình ảnh 

Bác Hồ. Thích nghe 

kể chuyện, nghe hát, 

đọc thơ, xem tranh 

ảnh về Bác Hồ

Bé yêu Bác Hồ x

GD trẻ bổn phận 

TE: Tình yêu quê 

hương đất nước

Quan sát, trò chuyện và quan tâm đến 

cảnh đẹp của quê hương An Lão. GD 

trẻ bổn phận TE: Tình yêu quê hương 

đất nước

x

Quan tâm cảnh đẹp, lễ hội truyền 

thống Núi Voi 
x

GD trẻ về bổn 

phận trẻ em về 

chấp hành ATGT

150

Biểu lộ trạng thái 

cảm xúc qua nét mặt, 

cử chỉ, giọng nói; trò 

chơi; hát, vận động

Quan tâm đến cảnh 

đẹp, lễ hội của quê 

hương, đất nước

Biết biểu lộ cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận

Biết được một vài cảnh đẹp, 

lễ hội của quê hương, đất 

nước

152
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát trò chuyện 

thể hiện tình cảm 

của bé với cô giáo 

nhân ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11

 Bé yêu cô giáo x

Ngày tết của em Bé vui đón tết x

B. Phát triển kỹ năng xã hội * * * * * * * * * * *

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội * * * * * * * * * * *

Trò chuyện một số quy định ở trường, 

ở lớp (ra ngoài phải xin phép cô, muốn 

phát biểu, muốn nói phải giơ tay, chờ 

đến lượt…)

x

Biết vâng lời, lễ phép với ông bà, bố 

mẹ
x

Quan sát tranh ảnh, video, đồ dùng và

trò chuyện với trẻ về quy định nơi để

các loại rác thải ở trường, lớp

x

Có một số thói quen và thực hiện một 

số quy định ở gia đình
x

Không tranh giành đồ chơi với bạn x

Trò chuyện về một số quy định của gia 

đình bé
x

Một số quy định ở 

lớp và gia đình

Biết được một vài cảnh đẹp, 

lễ hội của quê hương, đất 

nước

Thực hiện được một số quy 

định ở lớp và gia đình: Sau 

khi chơi xếp cất đồ chơi, 

không tranh giành đồ chơi, 

vâng lời bố mẹ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Trò chuyện về một số quy định ở lớp 

học của bé
x

Biết xưng hô lễ phép ( chào hỏi, cảm 

ơn) với cô giáo và các cô bác trong 

trường MN

x

Biết xưng hô lễ phép ( chào hỏi, cảm 

ơn) với các bác sỹ
x

Biết xưng hô lễ phép ( chào hỏi, cảm 

ơn) với các cô chú công nhân
x

Biết xưng hô lễ phép ( chào hỏi, cảm 

ơn) với các chú bộ đội
x

GD trẻ về bổn 

phận trẻ em về 

chấp hành ATGT

Có cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, 

cảm ơn ) GD trẻ về bổn phận TE: 

Kính trọng, lễ phép với người lớn tuổi

x

Trò chuyện cùng trẻ 

trong các HĐ tái chế
x

Rèn luyện cho trẻ chú ý lắng nghe khi 

cô, bạn nói
x

Biết chờ đến lượt, chơi thân thiện với 

bạn. GD bổn phận TE: Chơi đoàn kết 

với bạn

x

GD bổn phận TE: 

Chơi đoàn kết với 

bạn

Biết chú ý lắng nghe 

khi cô, bạn nói

Biết chào hỏi và nói 

cảm ơn, xin lỗi khi 

được nhắc nhở

Một số quy định ở 

lớp và gia đình

Cùng chơi với các 

bạn trong các trò 

chơi theo nhóm nhỏ

Thực hiện được một số quy 

định ở lớp và gia đình: Sau 

khi chơi xếp cất đồ chơi, 

không tranh giành đồ chơi, 

vâng lời bố mẹ

Biết chào hỏi và nói cảm ơn, 

xin lỗi khi được nhắc nhở

Biết chú ý lắng nghe khi cô, 

bạn nói

Cùng chơi với các bạn trong 

các trò chơi theo nhóm nhỏ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Trò chơi đóng vai cô bác sỹ, cô bán 

hàng, cô giáo; Xây dựng trang trại 

chăn nuôi của bác nông dân, xây ngôi 

nhà của bé…

x

Thực hành các kỹ năng và 

chơi cùng bạn (chơi đóng vai; xây 

dựng; nghệ thuật; học tập)

x

Bé thích chơi với những chiếc chai x

Biết chơi với các bạn trong trò chơi 

theo nhóm (chơi đóng vai cô giáo và 

các bạn, phòng y tế; bán các đồ dùng 

đồ chơi; xây trường MN  của bé)

x

QTE7: Quyền giữ gìn và phát huy bản 

sắc: Trò chơi đóng vai bố mẹ đưa con 

đi thăm quan lăng Bác; Bán hàng lưu 

niệm về Bác Hồ; Xây ao cá Bác Hồ

x

Chơi trò chơi: Tai - mũi - miệng x

GD bổn phận TE: 

Chơi đoàn kết với 

bạn

Cùng chơi với các 

bạn trong các trò 

chơi theo nhóm nhỏ

Cùng chơi với các bạn trong 

các trò chơi theo nhóm nhỏ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Biết chơi với các bạn trong trò chơi 

theo nhóm (chơi đóng vai cô giáo và 

các bạn, phòng y tế; bán các đồ dùng 

đồ chơi, xây chợ tết,...)

x

Biết chơi với các bạn trong trò chơi 

theo nhóm (chơi đóng vai cô giáo và 

các bạn, phòng y tế; bán các đồ dùng 

đồ chơi, ...)

x

Biết chơi với các bạn trong trò chơi 

theo nhóm (chơi đóng vai cô giáo và 

các bạn, phòng y tế; bán các đồ dùng 

đồ chơi, xây bãi biển). GD bổn phận 

TE: Chơi đoàn kết với bạn

x

QTE 6: Quyền được vui chơi giải trí: 

Biết chơi với các bạn trong trò chơi 

theo nhóm (chơi đóng vai cô giáo và 

các bạn, phòng y tế; bán các đồ dùng 

đồ chơi; Xây trang trại chăn nuôi)

x

Biết chơi với các bạn trong trò chơi 

theo nhóm (chơi đóng vai cô giáo và 

các bạn, phòng y tế; bán các đồ dùng 

đồ chơi; Xây khu vui chơi của bé)

x

GD bổn phận TE: 

Chơi đoàn kết với 

bạn

Cùng chơi với các 

bạn trong các trò 

chơi theo nhóm nhỏ

Cùng chơi với các bạn trong 

các trò chơi theo nhóm nhỏ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

GD trẻ về bổn 

phận trẻ em về 

chấp hành ATGT

Biết chơi với các bạn trong trò chơi 

theo nhóm (chơi đóng vai cô giáo và 

các bạn, phòng y tế; bán các đồ dùng 

đồ chơi; Xây bến xe). GD bổn phận 

TE: Đoàn kết với bạn bè

x

QTE5: Quyền được tham gia vào các 

hoạt động: HĐH " Bé trồng rau"
x

Chơi trò chơi: Tập làm nghề bé yêu 

thích
x

QTE 6: Quyền được vui chơi giải trí: 

Chơi trò chơi: Xếp hình các con vật; 

Xây trang trại chăn nuôi, áo cá, lắp 

ghép hình các con vật; Bác sĩ thú y

x

Biết chơi với các bạn trong trò chơi 

theo nhóm (chơi đóng vai các thành 

viên trong gia đình, phòng y tế; bán 

các đồ dùng đồ chơi; xây gia đình bé)

x

Trò chơi: Oản tù tì x

Cùng chơi với các 

bạn trong các trò 

chơi theo nhóm nhỏ

Cùng chơi với các bạn trong 

các trò chơi theo nhóm nhỏ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Trò chơi: Cua cắp x

Trò chơi: Gắp thả sỏi x

Trò chơi: Đua thuyền x

Quan sát qua tranh ảnh và nhận biết 

hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 

với bạn trong lớp

x

Quan sát qua tranh ảnh

 về giữ gìn vệ sinh môi trường  
x

Quan sát tranh ảnh về giữ vệ sinh cá 

nhân
x

Thực hành giữ vệ sinh cá nhân của bé x

Quan sát, thảo luận qua tranh ảnh, vi

deo về hành vi " đúng" - " sai", " tốt" -

" xấu" với nguyên liệu tái chế từ giấy

x

Quan sát, thảo luận qua

 tranh ảnh, về hành vi " đúng" - " sai", 

" tốt" - " xấu" với nguyên liệu tái chế 

từ chai nhựa

x

157

Nhận biết hành vi " 

đúng" - " sai", " tốt" - 

" xấu"

Cùng chơi với các 

bạn trong các trò 

chơi theo nhóm nhỏ

Cùng chơi với các bạn trong 

các trò chơi theo nhóm nhỏ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát qua tranh ảnh về giữ gìn vệ 

sinh an toàn khi tiếp xúc với con vật 

và nhận biết hành vi " đúng" - " sai", " 

tốt" - " xấu" với các con vật sống trong 

gia đình

x

Quan sát qua tranh ảnh về giữ gìn vệ 

sinh an toàn khi tiếp xúc với con vật 

và nhận biết hành vi " đúng" - " sai", " 

tốt" - " xấu" với các con vật sống trong 

rừng

x

Quan sát qua tranh ảnh về giữ gìn vệ 

sinh an toàn khi tiếp xúc với con vật 

và nhận biết hành vi " đúng" - " sai", " 

tốt" - " xấu" với các con vật sống dưới 

nước

x

QTE3: Quyền 

được chăm sóc sức 

khỏe

QTE3: Quyền được chăm sóc sức 

khỏe . HĐH "Bé được đảm bảo an 

toàn"

x

Quan sát qua tranh ảnh nhận biết hành 

vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"khi 

tham gia giao thông. GD trẻ về bổn 

phận trẻ em về chấp hành ATGT

x

GD trẻ về bổn 

phận trẻ em về 

chấp hành ATGT
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Nhận biết hành vi " đúng" - " sai", " 

tốt" - " xấu" với cây xanh
x

Xem vi deo về quyền trẻ em: Bé có 

quyền được yêu thương
x

Xem vi deo về quyền trẻ em: Bé có 

quyền được chăm sóc và bảo vệ
x

158
Biết thể hiện tình cảm yêu mến bố, 

mẹ, anh, chị, em ruột
x

2. Quan tâm đến môi trường * * * *

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

trải nghiệm thực tế cách bảo vệ và 

chăm sóc cây hoa

x

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

trải nghiệm thực tế cách bảo vệ và 

chăm sóc cây ăn quả

x

GD trẻ về bổn 

phận trẻ em về 

chấp hành ATGT

Yêu mến bố, mẹ, 

anh, chị, em ruột

159

157

Nhận biết hành vi " 

đúng" - " sai", " tốt" - 

" xấu"

Bảo vệ và chăm sóc 

cây cối gần gũi

N
D

C
T

N
D

C
T

K
Q

M
Đ

Biết yêu mến bố, mẹ, anh, 

chị, em ruột

Thích quan sát cảnh vật 

thiên nhiên và chăm sóc cây

Có khả năng nhận biết hành 

vi " đúng" - " sai", " tốt" - " 

xấu"
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

trải nghiệm thực tế cách bảo vệ và 

chăm sóc cây rau 

x

160

Thích quan sát cảnh vật 

thiên nhiên và chăm sóc con 

vật gần gũi K
Q

M
Đ

Bảo vệ và chăm sóc 

con vật gần gũi

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

trải nghiệm thực tế cách bảo  vệ và 

chăm sóc con vật gần gũi ( Bé yêu chú 

mèo)

x

161
Biết bỏ rác đúng nơi quy 

định khi được nhắc nhở

K
Q

M
Đ

Giữ gìn vệ sinh môi 

trường
Bé giữ vệ sinh lớp học x

Tiết kiệm điện

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

xem video, tạo tình huống…về cách 

tiết kiệm điện phù hợp với trẻ

x

Tiết kiệm nước

Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, 

xem video, tạo tình huống, thực 

hành…về cách tiết kiệm nước phù hợp 

với trẻ

x

* * * * * * * * * * *

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật* * * * * * * * * *

159

162

Bảo vệ và chăm sóc 

cây cối gần gũi

Biết tiết kiệm điện, nước khi 

được sự hướng dẫn của giáo 

viên

K
Q

M
Đ

N
D

C
T

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

Thích quan sát cảnh vật 

thiên nhiên và chăm sóc cây
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

163

Biết bộc lộ cảm xúc (vui 

sướng, vỗ tay) và nói lên 

cảm nhận của mình khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài 

hát, bản nhạc gần gũi và 

ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 

của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống 

và tác phẩm nghệ thuật

K
Q

M
Đ

Nghe âm thanh gợi 

cảm; các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và 

ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự 

vật, hiện tượng trong 

thiên nhiên, cuộc 

sống và tác phẩm 

nghệ thuật

Rèn luyện cho trẻ biết nghe âm thanh 

gợi cảm; các bài hát, bản nhạc gần gũi 

và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các 

sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

x

Quan sát, nêu cảm nhận 

về các sản phẩm từ chai, lọ nhựa tái 

chế: Lọ hoa, bông hoa từ nắp chai

x

Quan sát, nêu cảm nhận về 

các sản phẩm từ các loại giấy tái chế: 

Hoa, gấp bướm, ô tô,... 

x

Biết nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật 

của tác phẩm tạo hình
x

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình * * * * * * * * * * *

Thương con mèo x

Bé tí ti x

Xòe tay x

Cái mũi x

165

Nói cảm nhận về vẻ 

đẹp nổi bật của tác 

phẩm tạo hình

Nghe các bài hát, 

bản nhạc (nhạc thiếu 

nhi, dân ca)

164

Vui sướng, chỉ, sờ, ngắm 

nhìn và nói lên cảm nhận 

của mình trước vẻ đẹp nổi 

bật (về màu sắc, hình 

dáng…) của tác phẩm tạo 

hình

Thích nghe các bài hát, bản 

nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) 

theo chủ đề, phù hợp với độ 

tuổi

K
Q

M
Đ

N
D

C
T
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Không xả rác x

Em vẽ môi trường màu xanh x

Nắm tay thân thiết x

Thật đáng chê x

Năm ngón tay ngoan x

Ba ngọn nến lung linh x

Mẹ yêu con x

Cô giáo em

Màu áo chú bộ đội x

Lớn lên cháu lái máy cày x

Chú ếch con x

Chú voi con ở bản Đôn x

Tết quê em x

Mùa xuân x

165

Nghe các bài hát, 

bản nhạc (nhạc thiếu 

nhi, dân ca)

Thích nghe các bài hát, bản 

nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) 

theo chủ đề, phù hợp với độ 

tuổi

N
D

C
T
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Vườn cây của ba x

Trường chúng cháu là trường mầm 

non.TC: Tai ai tinh. NH: Em yêu 

trường em

x

Vui đến trường x

 Cô giáo x

Ra thăm vườn hoa x

Ngày vui 8/3 x

Bạn ơi có biết x

 Đi xe đạp x

Hè về x

Hạt mưa xinh x

Em mơ gặp Bác Hồ x

Quê hương tươi đẹp x

Dạy hát: Con diều giấy,                                                  

TCAN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc 

cụ, Hát nghe: Học thả diều

x

166

165

Nghe các bài hát, 

bản nhạc (nhạc thiếu 

nhi, dân ca)

Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát

Thích nghe các bài hát, bản 

nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) 

theo chủ đề, phù hợp với độ 

tuổi

K
Q

M
ĐBiết hát tự nhiên, hát được 

theo giai điệu bài hát quen 

thuộc

N
D

C
T
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

KNCH: Em có bài ca, TCAN: Nghe 

tiếng hát tìm đồ vật, NH: Thật đáng 

chê

x

Cô và mẹ x

Cả nhà thương nhau / TCÂN: Nghe 

tiếng hát tìm đồ vật/ NH: Ba ngọn nến 

lung linh

x

Một con vịt x

KNCH: Quê hương tươi đẹp , TCÂN: 

Tai ai tinh, NH: Huyền thoại Núi Voi. 

QTE 5: Quyền được giáo dục, học tập 

và phát triển năng khiếu

x

Sắp đến tết rồi x

Mùa xuân đến rồi /TCÂN: Ai đoán 

giỏi/ NH: Xúc xắc xúc xẻ
x

Nắng sớm x

KNCH: Bé quét nhà, TCÂN: Nghe 

tiếng hát tìm đồ vật, NH: Không xả rác
x

Em đi qua ngã tư đường phố x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

166
Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát

K
Q

M
ĐBiết hát tự nhiên, hát được 

theo giai điệu bài hát quen 

thuộc
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Em đi chơi thuyền/ TCÂN:Ai đoán 

giỏi/ NH:Bạn ơi có biết. QTE 5: 

Quyền được giáo dục, học tập và phát 

triển năng khiếu

x

Nhà của tôi/ TCÂN: Tai ai tinh/ NH: 

Mẹ yêu con
x

 Rước đèn dưới ánh trăng. TC: Nghe 

âm thanh đoán tên dụng cụ âm nhạc. 

NH: Chiếc đèn ông sao

x

Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo, TCAN: 

Đoán tên bạn hát, Nghe hát: Đi học
x

Cháu vẽ ông mặt trời x

KNCH: Hạt cát vàng lung linh, 

TCÂN: Tai ai tinh, NH: Nghịch cát. 

QTE 5: Quyền được giáo dục, học tập 

và phát triển năng khiếu

x

KNCH: Mùa hè đến, TCÂN: Ai đoán 

giỏi, NH: Hoa phượng nở. QTE 5: 

Quyền được giáo dục, học tập và phát 

triển năng khiếu

x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

166
Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát

K
Q

M
ĐBiết hát tự nhiên, hát được 

theo giai điệu bài hát quen 

thuộc
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Ngôi nhà mới / TCÂN: Tai ai tinh/ 

NH: Cháu yêu cô chú công nhân
x

KNCH: Mừng sinh nhật, TCAN: Ai 

đoán giỏi, NH: Nắm tay thân thiết
x

Màu hoa, TCÂN: Ai đoán giỏi, NH: 

Ra thăm vườn hoa. QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

x

Gà trống, mèo con và cún con x

KNCH: Cá vàng bơi                                             

TCÂN: Bạn nào đang hát                                                             

NH: Chú ếch con

x

KNCH : Cô và mẹ. QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

NH: Cô giáo em

x

Bắp cải xanh; x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

166
Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát

K
Q

M
ĐBiết hát tự nhiên, hát được 

theo giai điệu bài hát quen 

thuộc
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Tập lái ô tô/ TCAN:   Hãy bắt chước 

giống cô/ NH: Đèn đỏ,đèn xanh. QTE 

5: Quyền được giáo dục, học tập và 

phát triển năng khiếu

x

Chiếc khăn tay x

VĐ minh họa: Đu quay, TCAN: Ai 

nhanh nhất, NH: Lớp chúng mình
x

VĐMH: Rửa mặt như mèo, TCAN: 

Gà gáy vịt kêu, NH: Khuôn mặt cười
x

Chú bộ đội/ TCÂN: Ai đoán giỏi/ NH: 

Màu áo chú bộ đội
x

VĐMH: Nhớ ơn Bác, TCÂN: Nghe 

tiếng hát tìm đồ vật, NH: Em mơ gặp 

Bác Hồ. QTE 5: Quyền được giáo dục, 

học tập và phát triển năng khiếu

x

Cháu yêu bà x

Cả nhà đều yêu x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

167

166

Vận động đơn giản 

theo nhịp điệu của 

bài hát; Biết sử dụng 

các dụng cụ gõ đệm 

theo phách nhíp

Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát

K
Q

M
Đ

N
D

C
T

Biết hát tự nhiên, hát được 

theo giai điệu bài hát quen 

thuộc

Vận động đơn giản ttheo 

nhịp điệu của bài hát; Biết 

sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo phách nhíp
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Nhà của tôi/ TCÂN: Hãy bắt chước 

giống cô/ NH: Cháu yêu cô chú công 

nhân

x

Cháu yêu cô chú công nhân x

 Tập tầm vông

Quà mùng 8/3 x

VĐ theo nhịp: Đàn vịt con                                  

TCÂN: Tai ai tinh                                  

NH: Gà gáy le te

x

VĐ minh họa:Voi làm xiếc                                    

TCÂN: Ai đoán giỏi                                                            

NH: Chú voi con ở Bản Đôn

x

VĐ minh họa: Bầu và bí, TCÂN: Bạn 

nào đang hát, NH: Em ra vườn rau. 

QTE 5: Quyền được giáo dục, học tập 

và phát triển năng khiếu

x

Đi đường em nhớ x

VĐMH: Đi xe dạp. QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

NH: Anh phi công ơi

x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

167

Vận động đơn giản 

theo nhịp điệu của 

bài hát; Biết sử dụng 

các dụng cụ gõ đệm 

theo phách nhíp

N
D

C
T

Vận động đơn giản ttheo 

nhịp điệu của bài hát; Biết 

sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo phách nhíp
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

QTE 5: Quyền được giáo dục, học tập 

và phát triển năng khiếu: Vỗ tay theo 

phách: Cho tôi đi làm mưa với                                                          

TCÂN: Bạn nào đang hát                            

NH: Nắng sớm

x

Trò chơi âm nhạc:

TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc 

cụ
x

TCAN:  Ai đoán giỏi.
x

TCAN: Đoán tên bạn hát x

 TCAN: Ai nhanh nhất x

TCAN: Ai đoán giỏi x

TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật. x

TCAN: Gà gáy vịt kêu x

TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật. x

TCAN: Tai ai tinh x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

167

Chơi các trò chơi âm 

nhạc. Thông qua các 

trò chơi âm nhạc 

phát triển tai nghe 

nhạc cho trẻ

Vận động đơn giản 

theo nhịp điệu của 

bài hát; Biết sử dụng 

các dụng cụ gõ đệm 

theo phách nhíp

168

N
D

C
T

Vận động đơn giản ttheo 

nhịp điệu của bài hát; Biết 

sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo phách nhíp

Chơi các trò chơi âm nhạc. 

Thông qua các trò chơi âm 

nhạc phát triển tai nghe nhạc 

cho trẻ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

TCAN:   Hãy bắt chước giống cô
x

TCAN:  Ai đoán giỏi.
x

TCAN:  Tai ai tinh
x

TCAN: Bạn nào đang hát
x

TCAN: Ai đoán giỏi x

TCAN: Ai nhanh nhất x

TCAN: Ai đoán giỏi
x

TCAN: Bạn nào đang hát
x

TCAN: Tai ai tinh

E5: Làm khung ảnh Bác/ làm dây hoa 

trang trí khung ảnh Bác. QTE 5: 

Quyền được giáo dục, học tập và phát 

triển năng khiếu

x

EDP.  Làm bông hoa từ nắp chai / làm 

lọ hoa từ chai nhựa 
x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

Chơi các trò chơi âm 

nhạc. Thông qua các 

trò chơi âm nhạc 

phát triển tai nghe 

nhạc cho trẻ

Sử dụng các nguyên 

vật liệu tạo hình để 

tạo ra các sản phẩm

169

168

K
Q

M
Đ

Chơi các trò chơi âm nhạc. 

Thông qua các trò chơi âm 

nhạc phát triển tai nghe nhạc 

cho trẻ

Biết sử dụng các nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm theo sự gợi ý
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

 Làm tủ ( giường, nồi, phích) x

Làm thiếp, bó hoa giấy, giỏ hoa tặng 

cô
x

 Làm ngôi nhà ( mãi ngói, mái bằng, 

nhà tầng)
x

 Làm tên lửa giấy/ Quả cầu giấy/ Làm 

diều giấy / quả bóng giấy
x

Thực hành, trải nghiệm: 

Sử dụng các nguyên vật liệu tái chế  

để tạo ra đồ chơi

x

Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình 

như giấy màu để xếp hình để tạo ra 

các sản phẩm. QTE 5: Quyền được 

giáo dục, học tập và phát triển năng 

khiếu

x

E4: Vẽ thiết kế khung ảnh / dây hoa. 

QTE 5: Quyền được giáo dục, học tập 

và phát triển năng khiếu

x

Tô màu đồ chơi bé thích x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

170

Sử dụng một số kỹ 

năng vẽ nét thẳng, 

xiên, ngang để tạo 

thành bức tranh đơn 

giản

Sử dụng các nguyên 

vật liệu tạo hình để 

tạo ra các sản phẩm

169
K

Q
M

ĐBiết sử dụng các nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm theo sự gợi ý

Biết vẽ các nét thẳng, xiên, 

ngang để tạo thành bức tranh 

đơn giản
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Tô màu bóng bay x

Tô màu bình nước (M) x

In hình bàn tay x

Tô màu mặt cười, mặt mếu x

 Vẽ thiết kế tủ ( giường, nồi, phích) x

Vẽ những cuộn len màu tặng cô giáo x

Tô màu đồ dùng gia đình x

Vẽ bánh tròn x

Tô màu dụng cụ nghề nông nghiệp x

Tô màu một số sản phẩm nghề nông 

nghiệp
x

Tô màu dụng cụ nghề xây dựng x

 Vẽ thiết kế ống nhòm ( xe tăng, dép 

cao su, xe tăng, mũ bộ đội)
x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

170

Sử dụng một số kỹ 

năng vẽ nét thẳng, 

xiên, ngang để tạo 

thành bức tranh đơn 

giản

Biết vẽ các nét thẳng, xiên, 

ngang để tạo thành bức tranh 

đơn giản
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Vẽ con gà con (M) x

Tô màu các con vật nuôi trong gia 

đình
x

Tô màu con vật sống dưới nước x

Tô màu con vật sống trong rừng x

Tô màu hoa mùa xuân x

Tô màu xây xanh. QTE 5: Quyền được 

giáo dục, học tập và phát triển năng 

khiếu

x

Tô màu các loại quả. QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

x

Tô màu các loại hoa. QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

x

Vẽ ô tô tải (M). QTE 5: Quyền được 

giáo dục, học tập và phát triển năng 

khiếu

x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

170

Sử dụng một số kỹ 

năng vẽ nét thẳng, 

xiên, ngang để tạo 

thành bức tranh đơn 

giản

Biết vẽ các nét thẳng, xiên, 

ngang để tạo thành bức tranh 

đơn giản
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 
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ồ
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E4: Vẽ thiết kế bè nổi/ 

thuyền/phao/tàu thủy. QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

x

Tô màu biển báo GT x

E4: Vẽ thiết kế diều/ Chong 

chóng/mũ/ô xinh. QTE 5: Quyền được 

giáo dục, học tập và phát triển năng 

khiếu

x

Vẽ mưa. QTE 5: Quyền được giáo 

dục, học tập và phát triển năng khiếu
x

Vẽ lá cờ. QTE 5: Quyền được giáo 

dục, học tập và phát triển năng khiếu
x

Tô màu quần áo mùa hè. QTE 5: 

Quyền được giáo dục, học tập và phát 

triển năng khiếu

x

Dán quả bóng bay (M) x

Dán thuyền ( M). QTE 5: Quyền được 

giáo dục, học tập và phát triển năng 

khiếu

x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

171

170

Sử dụng một số kỹ 

năng vẽ nét thẳng, 

xiên, ngang để tạo 

thành bức tranh đơn 

giản

Xé theo dải, xé vụn, 

cắt và dán thành sản 

phẩm đơn giảnK
Q

M
Đ

Biết vẽ các nét thẳng, xiên, 

ngang để tạo thành bức tranh 

đơn giản

Biết xé theo dải, xé vụn cắt 

và dán thành sản phẩm đơn 

giản
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chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
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ồ
n

Xé dải dài làm tóc búp bê x

Xé vụn, dán trang trí 

diều giấy - ĐT ( Trang trí cánh diều 

tuổi thơ)

x

Xé giấy thành dải dán thành hàng rào( 

ĐT)
x

 Xé dải dài làm chổi tặng mẹ (M) x

Xé dán lá cây ( ĐT). QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

x

Dán quà tặng chú bộ đội (M) x

Cắt theo hình vẽ bánh dày (M) x

Xé vụn dán bồi bông hoa cánh tròn x

Xé dán bông hoa. QTE 5: Quyền được 

giáo dục, học tập và phát triển năng 

khiếu

x

Cắt hình tròn làm ông mặt trời. QTE 

5: Quyền được giáo dục, học tập và 

phát triển năng khiếu

x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

171

Xé theo dải, xé vụn, 

cắt và dán thành sản 

phẩm đơn giảnK
Q

M
ĐBiết xé theo dải, xé vụn cắt 

và dán thành sản phẩm đơn 

giản
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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sự điều 

chỉnh

N
g
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ồ
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Cắt dây hoa trang trí ảnh Bác. QTE 5: 

Quyền được giáo dục, học tập và phát 

triển năng khiếu

x

Nặn những chiếc vòng tròn to (M) x

Nặn tròn làm bánh dẻo (M) x

Nặn bánh quẩy (M) x

Nặn quả tròn ( M) x

Nặn con cá ( M) x

Nặn hoa tặng mẹ (M). QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

x

Nặn hoa cánh tròn (M). QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

x

Nặn bánh xe ô tô (M). QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

x

Xếp đường đi đến trường x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

Xếp những sản 

phẩm có cấu trúc 

đơn giản

171

172

173

 Lăn dọc, xoay tròn, 

ấn dẹt đất nặn để tạo 

thành các sản phẩm 

có 1 khối hoặc 2 

khối

Xé theo dải, xé vụn, 

cắt và dán thành sản 

phẩm đơn giảnK
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ

Biết xé theo dải, xé vụn cắt 

và dán thành sản phẩm đơn 

giản

Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn 

dẹt đất nặn để tạo thành các 

sản phẩm có 1 khối hoặc 2 

khối

Biết xếp chồng, xếp cạnh, 

xếp cách tạo thành các sản 

phẩm có cấu trúc đơn giản
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Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

Xếp ngôi nhà x

Xếp hình các con vật bằng hình học ( 

Xếp con gà con)
x

Xếp hình các con vật bằng hình học ( 

Xếp con cá)
x

Xếp hình ô tô tải. QTE 5: Quyền được 

giáo dục, học tập và phát triển năng 

khiếu

x

Xếp hình thuyền buồm. QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

x

Xếp hình máy bay. QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

x

174
Biết và gọi tên màu sắc cơ 

bản (màu nước) Đ
P Màu sắc cơ bản của 

màu nước

Quan sát, chơi và xem một số màu sắc 

cơ bản của màu nước (xanh, đỏ, vàng)
x

E6: Đánh giá sản phẩm diều/ chong 

chóng/mũ/ ô xinh
x

Đánh giá sản phẩm:  Tủ đóng mở 

cánh/ giường/ nồi/ phích
x

Đánh giá sản phẩm:  ống nhòm/ dép 

cao su/ xe tăng/ mũ bộ đội
x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

Xếp những sản 

phẩm có cấu trúc 

đơn giản

173

Nhận xét sản phẩm 

tạo hình
175

K
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ

Biết xếp chồng, xếp cạnh, 

xếp cách tạo thành các sản 

phẩm có cấu trúc đơn giản

Biết nhận xét các sản phẩm 

tạo hình
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ồ
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E6: Đánh giá sản phẩm bè nổi/ thuyền/ 

phao/tàu thủy
x

E6: Đánh giá sản phẩm: Khung ảnh 

bác/ day hoa trang trí. QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học tập và phát triển 

năng khiếu

x

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hinh) * * *

Vận động theo ý thích khi hát / nghe 

các bài hát, bản nhạc quen thuộc của 

chủ đề mùa xuân

x

QTE 5: Quyền được giáo dục, học tập 

và phát triển năng khiếu: Vận động 

theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, 

bản nhạc quen thuộc của chủ đề Quê 

hương đất nước và Bác Hồ

x

Làm kẹo bằng xốp, giấy màu x

EDP: Làm dù/ làm khinh khí cầu/ làm 

máy bay. QTE 5: Quyền được giáo 

dục, học tập và phát triển năng khiếu

x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

Vận động theo ý 

thích khi hát / nghe 

các bài hát, bản nhạc 

quen thuộc

176

Tạo ra các sản phẩm 

đơn giản theo ý thích

Nhận xét sản phẩm 

tạo hình

Có khả năng tạo ra các sản 

phẩm tạo hình theo ý thích

175

177

K
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ

Biết nhận xét các sản phẩm 

tạo hình

Có khả năng vận động theo 

ý thích các bài hát, bản nhạc 

quen thuộc

K
Q

M
Đ
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 

sự điều 

chỉnh
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g
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ồ
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EDP: Làm ô tô bằng hộp giấy/ làm tàu 

hỏa. QTE 5: Quyền được giáo dục, 

học tập và phát triển năng khiếu

x

.Làm vòng tay

EDP.Làm robot từ hộp giấy x

Làm mũ bạn trai bạn gái/ Làm tóc búp 

bê
x

EDP: Làm giỏ hoa tặng cô/ Làm bó 

hoa/ Làm vòng / làm túi xách . QTE 5: 

Quyền được giáo dục, học tập và phát 

triển năng khiếu

x

EDP: Làm mũ múa con Thỏ x

 làm ổ cho gà/ Làm chuồng thỏ x

Làm mũ bảo hộ cho bác thợ xây/ Làm 

cái xô đựng nước/làm cây cầu 
x

EDP: Làm mũ bác sĩ x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

Tạo ra các sản phẩm 

đơn giản theo ý thích

Có khả năng tạo ra các sản 

phẩm tạo hình theo ý thích
177

K
Q

M
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chỉnh
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 Làm ống nhòm (dép cao su, xe tăng, 

mũ bộ đội)
x

Trang trí trang phục x

Trang trí lọ hoa bằng chai x

QTE 5: Quyền được giáo dục, học tập 

và phát triển năng khiếu: Làm hộp quà 

lưu niệm

x

QTE 5: Quyền được giáo dục, học tập 

và phát triển năng khiếu: EDP: Làm 

nón/ làm cờ

x

EDP: Làm giỏ đựng quả/ làm bè chở 

quả . QTE 5: Quyền được giáo dục, 

học tập và phát triển năng khiếu

x

 EDP: Làm cờ đuôi nheo/ Làm trống 

cơm 
x

EDP: Làm Cành hoa đào/Làm dây 

pháo giấy 
x

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

Tạo ra các sản phẩm 

đơn giản theo ý thích

Có khả năng tạo ra các sản 

phẩm tạo hình theo ý thích
177
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Nội dung nămQuyền trẻ em 
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chú có 

sự điều 

chỉnh
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g
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ồ
n

EDP: Làm bình xịt tưới cây/ làm cây 

cầu qua suối/ đồng hồ cát. QTE 5: 

Quyền được giáo dục, học tập và phát 

triển năng khiếu

x

E5: Làm diều/chóng chóng/ mũ/ô . 

QTE 5: Quyền được giáo dục, học tập 

và phát triển năng khiếu

x

EDP: Làm đèn lồng giấy x

E5: Làm bè nổi/ thuyền/ phao/tàu 

thủy. QTE 5: Quyền được giáo dục, 

học tập và phát triển năng khiếu

x

Làm xích đu  x

Đặt tên cho sản phẩm đã tạo ra theo ý 

thích
x

QTE 5: Quyền được giáo dục, học tập 

và phát triển năng khiếu: Đặt tên cho 

sản phẩm của mình dưới sự gợi ý của 

cô

x

106 90 94 113 109 62 81 108 91 82 64

31 20 24 30 17 15 15 21 15 14 11

QTE 5: Quyền 

được giáo dục, học 

tập và phát triển 

năng khiếu

Đặt tên cho sản 

phẩm
178

Tạo ra các sản phẩm 

đơn giản theo ý thích

Có khả năng tạo ra các sản 

phẩm tạo hình theo ý thích

Đặt tên cho sản phẩm

TỔNG SỐ NDHĐ PHÂN BỔ VÀO CĐ

Trong đó:   - Lĩnh vực thể chất
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Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề

K
Q

M
Đ

N
D

C
T

115



BÉ 

ĐẾ

N 

SỰ 

KỲ 

DI

BV

MT

TỔ  

ẤM 

GĐ

Ng

hề 

ngh

TN

Đ, 

MX

NH

ỮN

G 

TH

Ế 

GI

BÉ 

VỚ

I 

TH

IÊ

N 

 

QH 
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4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2TTT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

1
4
/4

-4
/5

2
8
/1

0
-1

7
/1

1

3
/2

-2
3
/2

1
2
/5

-1
8
/5

DỰ KIẾN CĐ

9
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 -
 6

/1
0

7
/1

0
 -
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7
/1

0

1
8
/1

1
 -

 

1
5
/1

2

1
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/1

2
- 

1
2
/1

1
3
/0

1
-2

4
/1

2
4
/3

-1
3
/4

2
4
/2

-2
3
/3

Nội dung nămQuyền trẻ em 

Ghi 

chú có 

sự điều 

chỉnh

N
g
u

ồ
n

25 25 26 24 33 16 25 30 26 25 18

17 14 16 22 25 10 13 23 16 13 13

15 14 13 17 15 9 9 16 13 12 9

18 17 15 20 19 12 19 18 21 18 13

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ PHÊ DUYỆT NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHT CHUYÊN MÔN KHỐI TRƯỞNG

                   - Lĩnh vực thẩm mỹ

                   - Lĩnh vực nhận thức

                   - Lĩnh vực ngôn ngữ

                   - Lĩnh vực TC&KNXH

Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
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